BÀI ĐỌC THÊM CỦA GIÁO ÁN DẠY HÁN CỔ
Tiền ngôn:

Bài đọc thêm này được sọan với mục đích mở rộng thêm cho bài chính khóa, vì vậy trong khi biên sọan, chúng tôi có gắng theo đuổi mấy tiêu chí sau:
1. Nội dung: 
Chúng tôi có gắng tuyển lựa những bài đọc có nội dung tương tự với bài chính khóa, bao gồm những câu thơ, bài thơ, bài kệ, những mẩu chuyện đạo, điển tích văn học... được trích dịch từ nhiều nguồn khác nhau như: Kinh Pháp Cú, Kinh Bách Dụ, Kinh Hoa Nghiêm, Quy Sơn Cảnh Sách, Minh tâm bửu giám, Tam Tự Kinh, Kinh Thi, Tăng Quảng hiền văn và sách văn học Trung Quốc, v.v... nhằm giúp sinh viên khi học bài đọc thêm, có cơ hội ôn lại, củng cố kiến thức cho bài chính khóa, tăng thêm vốn từ ngôn ngữ về Phật học.
2. Hình thức biên soạn:
Giống như bài chính khóa, chúng tôi biên sọan bài đọc thêm, gồm các mục: chú thích từ mới, phiên âm, dịch nghĩa, nói đại ý và tác giả tác phẩm (nếu có)..
· Những từ ngữ nào đã xuất hiện trong bài chính khóa rồi, thì không giải thích nữa; ngoại trừ một vài từ được dùng với nghĩa đặc biệt, thì giải thích thêm cho sinh viên đọc bài dễ hiểu và mở rộng thêm về nghĩa của từ.

· Phần dịch nghĩa, nếu có bài nào dịch theo thể thơ, mang tính nghệ thuật của những dịch giả đi trước, thì chúng tôi cũng đưa vào nhằm tạo hứng thú cho sinh viên trong khi đọc hỉểu và gây dễ nhớ...
· Những bài có nội dung đạo lý răn đời, yêu chuộng tính chơn thiện mỹ, thì kèm theo phần đại ý...
· Những bài có đủ xuất xứ, tác giả tác phẩm, thì chúng tôi cũng đưa vào để sinh viên tiện việc tra cứu khi cần...

3. Phương pháp triển khai:
Khi hướng dẫn sinh viên học bài đọc thêm, Giáo thọ mời sinh viên lên bảng chép bài. Sau đó, Giáo thọ giải thích từ mới, hướng dẫn sinh viên phiên âm, dịch nghĩa. Về phần ngữ pháp, chỉ giải thích những điểm ngữ pháp nào đặc biệt, nhằm giúp sinh viên tập dịch cho chuẩn mực, chứ không cần nói nhiều về ngữ pháp văn phạm. Khi dịch nghĩa, cố gắng dịch sát nghĩa, bám sát nguyên văn. Khi hiểu đúng nội dung bài rồi mới tiến thêm bước nữa là dịch thóat, dịch thơ (nếu có). Sau khi phiên âm dịch nghĩa rồi, cho sinh viên chép lại bài dịch để làm tài liệu về nhà xem lại...
TP.HCM 16-09-2010
[image: image1.jpg]


Người biên soạn
Th.S Thích Minh Thanh

QUY ƯỚC VỀ CHỮ VIẾT TẮT

· P:

tiếng Phạn

· Pl:
tiếng Pali

· DT: 
danh từ (名詞)
· Đgt:
động từ (動詞)
· PT:
phó từ (副詞)
· TT: 
tính từ (形容詞)
· ĐT: 
đại từ (代詞)
· LT: 
liên từ (連詞)
· TRT: 
trợ từ (助詞)
· ST: 
số từ (數詞)
· PVT: 
phương vị từ (方位詞)
· GT: 
giới từ (介詞)
· TN:
tân ngữ (賓語)
· BN: 
bổ ngữ (補語)
· TRN
trạng ngữ (狀語)
· Vd: 
ví dụ

· Phần chú thích và tác giả được đặt trong ngoặc đơn (…..)
· Những con số trước mỗi bài dạng như “1. Bài (數 目)” tương đương với số thứ tự và tiêu đề của 80 bài chính khóa của “Giáo án dạy Hán cổ”.
· Những số liệu dạng như “〔註01-14〕” là mục cần chú thích trong bản Kinh Pháp Cú chữ Hán. Vd: 雖多誦經集〔註01-14〕. Trong quá trình trích dịch, chúng tôi đã dịch luôn chú thích. Tuy nhiên, để tiện tra cứu khi cần thiết, chúng tôi vẫn dữ lại những số liệu đó mà không xóa bỏ.
PHẦN CƠ BẢN
1. Bài (數 目)
一唸嗔心起，百萬障門開 (華嚴經普賢行品)
a. Chú thích: 

唸 (念) niệm: nghĩ, nhớ (Đgt, 8 nét, bộ tâm 心). Ở đây được dùng như một lượng từ cho từ ghép “sân tâm” 嗔心; 嗔 sân: giận, cáu (Đgt, 13 nét bộ khẩu 口); 心 tâm: tim, ý, lòng (DT, 4 nét, bộ tâm 心); 起 khởi: trỗi dậy, nổi lên, phát ra (Đgt, 10 nét, bộ tẩu 走); 障 chướng: ngăn, che lấp, tấm ngăn (Đgt/DT, 14 nét, bộ phụ 阜,阝); 門 môn: cửa hai cánh (DT, 8 nét, bộ môn 門); 開 khai: mở, bày, đặt (Đgt, 12 nét, bộ môn 門).
b. Phiên âm: 
Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai (Hoa Nghiêm Kinh – Phổ Hiền hạnh phẩm).
c. Dịch nghĩa: 
Một niệm sân hận nổi lên, muôn vàn chướng ngại kéo đến..
d. Đại ý:
Trong Kinh cũng có câu: “Nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khỏanh công đức chi lâm” (Một ngọn lửa sân có thể thiêu rụi cả muôn khoảnh rừng công đức). Vì thế khuyên người tu học và làm Phật sự, luôn giữ tâm bình tĩnh, sáng suốt, thì việc gì cũng thành tựu và vượt qua mọi chướng ngại vậy.
2. Bài (人天)

人天路上, 作福為先 ; 生死海中, 唸佛第一
a. Chú thích:
路 lộ: đường đi (DT, 13 nét, bộ túc 足); 上 thượng: ở trên (DT, 3 nét, bộ nhất 一); 作 tác: làm (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人, 亻); 福 phúc: phước, những điều tốt lành (DT, 14 nét, bộ thị/kỳ 示,礻); 為 vi: là (Đồng Đgt, 12 nét, bộ hỏa 火, 灬); 先 tiên: trước (DT, 6 nét bộ nhân 儿); 生 sinh: sống, đối lại với chữ tử, sinh sản; (Đgt, 5 nét, bộ sanh 生); 死 tử: chết (Đgt, 6 nét, bộ đãi 歹); 海 hải: biển, nơi trăm sông đều đổ về (DT, 10 nét, bộ thủy 水,氵); 中 trung: bên trong, giữa (DT, 4 nét, bộ cổn丨);  佛 Phật: Phật, bậc giác ngộ (DT, 7 nét, bộ nhân 人 , 亻); 第 đệ: thứ đệ , thứ tự (DT, 11 nét, bộ trúc 竹, ).
b. Phiên âm: 
Nhân thiên lộ thượng, tác phước vi tiên; sinh tử hải trung, niệm Phật đệ nhất.
c. Dịch nghĩa: 
Ở cõi trời người, làm phước đứng đầu; trong biển sanh tử, phép niệm Phật là trên hết..
3. Bài (人大人小)

明月山頭叫 (照), 黃犬臥花心 (陰) (王安石)
a. Chú thích:
山 sơn: núi (DT, 3 nét, bộ sơn 山); 頭 đầu: cái đầu (DT, 16 nét, bộ hiệt 頁); 叫 khiếu: kêu (Đgt, 5 nét, bộ khẩu 口); 照 chiếu: soi sáng (Đgt, 13 nét, bộ hỏa 火, 灬); 黃 hoàng: sắc vàng (TT, 12 nét, bộ hoàng 黃); 犬 khuyển: con chó (DT, 4 nét, bộ khuyển 犬); 臥 ngọa: nằm (Đgt, 8 nét, bộ thần 臣 ); 花 hoa: hoa, bông (DT, 8 nét, bộ thảo 艸, 艹); 陰 âm:  phần âm, trái lại với dương, chộ rợp, bóng cây (DT, 11 nét, bộ phụ 阜,阝).
b. Phiên âm: 
Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa tâm. (Vương An Thạch)
c. Dịch nghĩa: 
(Chim) minh nguyệt hót trên đầu núi, (sâu) hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa..
d. Tác giả và đại ý:
Vương An Thạch (王安石 18/12/1021 – 21/5/1086), tự Giới Phủ (介甫), hiệu Bán Sơn Lão Nhân (半山老人 ), người ở Phủ Châu – Lâm Xuyên (nay là huyện Đông Hương, tỉnh Giang Tây), là một nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống và cũng là nhà kinh tế, chính trị lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc.
Tô Thức (苏轼, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.
Giữa Vương An Thạch và Tô Thức có một giai thoại lý thú. Tô Thức đọc thơ của Vương An Thạch, thấy có hai câu:

Minh nguyệt sơn đầu khiếu (明月山頭叫)
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm (黃犬臥花心)
Đông Pha chê là vô lý: trăng sáng sao lại hót ở đầu núi, chó vàng sao lại nằm trong lòng hoa được? Do nghĩ như vậy nên Đông Pha lấy bút sửa chữ khiếu ra chữ chiếu (照 ) , sửa chữ tâm thành chữ âm (陰), thành ra:
Minh nguyệt sơn đầu chiếu (Trăng sáng soi đầu núi)
Hoàng khuyển ngọa hoa âm (Chó vàng nằm dưới hoa). 

Tô Đông Pha cả gan tự ý sửa đổi thơ của Thừa Tướng - quan nhất phẩm. Sau đó, Tô Đông Pha bị đổi tới một nơi ở phía nam. Ở đây, Đông Pha thấy một loài chim tên là Minh nguyệt, và một loài sâu tên là Hoàng khuyển. Lúc đó, Đông Pha nhớ lại hai câu thơ của Vương An Thạch, có nghĩa là:

Con chim Minh nguyệt hót ở đầu núi
Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa

Lúc ấy mới biết kiến thức của mình còn kém họ Vương nhiều. 
Bởi thế, ngôn ngữ luôn đi đôi với văn hóa địa phương, nếu không biết kết hợp chặt chẽ hai mặt này thì việc dạy và học ngôn ngữ sẽ trở nên khô khan và đôi khi bị sai lầm thiếu sót. Đó là điều không tránh được.
4. Bài (天青)

青天白日十分晴，轎上蕭蕭忽雨聲。(宋 杨万里 - 明发房溪)
a. Chú thích:

青天白日 thanh thiên bạch nhật: ban ngày trời sáng, cũng ví cho sự việc rõ ràng công khai hoặc phẩm hạnh thanh cao.

白 bạch: trắng (TT, 5 nét, bộ bạch白); 分 phân: chia rẽ, tách ra (DT, 4 nét, bộ đao 刀); 晴 tình: tạnh, lúc không mưa (TT, 12 nét, bộ nhật 日) ; 轎 kiệu: xe nhỏ, cái kiệu (DT, 19 nét, bộ xa 車); 蕭蕭 tiêu: ầm ầm, xào xạt (từ tượng thanh, 16 nét, bộ thảo 艸, 艹); 忽 hốt: chợt, thoáng (PT, 8 nét, bộ tâm 心); 雨 vũ: mưa (DT/Đgt, 8 nét, bộ vũ 雨 ); 聲 thanh: tiếng (DT, 17 nét, bộ nhĩ 耳) .
b. Phiên âm: 
Thanh thiên bạch nhật thập phân tình, kiệu thượng tiêu tiêu hốt vũ thanh. (Tống Dương vạn lý – minh phát phòng khê)
c. Dịch nghĩa: 
Ban ngày sáng sủa trời quang tạnh, trên kiệu tiếng mưa bỗng rào rào.
d. Đại ý:
Đây là một bài trong hai bài “Minh phát phòng khê” của Dương Vạn Lý.
hai câu thơ bút pháp linh động, mới mẻ đặc biệt. Tả cảnh: trời quang mây tạnh, bỗng đâu, trên đầu kiệu dội xuống tiếng rì rào, khiến lữ khách ngồi trong kiệu kinh ngạc nhìn dáo dác. Thì ra âm thanh của những giọt sương đọng trên cành tùng nhiễu xuống, tạo nên những âm thanh trong trẻo vang vọng! Chỉ một chút này, phác họa lên vẻ thanh vắng u tịch của lối nhỏ trong rừng tùng vào buổi sớm mai, khiến người ta cảm nhận được vẻ thi vị tràn trề: một buổi sáng sớm trong lành mát mẻ, hương tùng phảng phất, giọt sương long lanh, vô cùng sảng khoái..Đây chính là phong cách nghệ thuật điêu luyện của hai câu thơ tả cảnh trên.
5. Bài (在家中)

孝順還生孝順子，忤逆還生忤逆兒。不信但看檐頭水，點點滴滴不差移。(姜太公)
a. Chú thích: 
順 thuận: thuận, xuôi (TT, 12 nét, bộ hiệt 頁); 還 hoàn: về, trở lại (Đgt, 17 nét, bộ  xước 辵, 辶); 子 tử: con (DT, 3 nét, bộ tử 子) ; 忤 ngỗ: hai bên, bên đi bên lại vừa gặp nhau (Đgt, 8 nét, bộ sước 辵, 辶); 逆 nghịch: nghịch, ngược (TT, 10 nét, sước 辵, 辶); 兒 nhi: đứa bé (DT, 8 nét, bộ nhân 人 , 儿); 不 bất: chẳng, không (PT, 4 nét, bộ nhất 一); 信 tín: tin, không nghi ngờ (Đgt, 9 nét, bộ nhân 人 , 儿); 但 đản/đãn: những, chỉ (PT, 7 nét, bộ nhân 人 , 儿); 看 khán: coi, xem (Đgt, 9 nét, bộ mục 目); 檐 thiềm: mái hiên (DT, 17 nét, bộ mộc 木); 水 thủy: nước (DT, 4 nét, bộ thủy 水); 點 điểm: nét chấm, giọt nước, vật nhỏ tí (DT, 17 nét, bộ hắc 黑); 滴 trích: giọt nước (DT, 14 nét, bộ thủy 水, 氵); 差 sai: sai, nhầm (Đgt, 10 nét, bộ công 工); 移 di: dời đi, biến dời (Đgt, 11 nét, bộ hòa 禾)。

b. Phiên âm: 

Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch nhi. Bất tín đản khán thiềm đầu thủy, điểm điểm trích trích bất sai di.
c. Dịch nghĩa: 

Nếu mình hiếu với mẹ cha, 
Mai sau con hiếu với ta khác gì.
Nếu mình ăn ở vô nghì,
Ðừng mong con thảo làm gì uổng công
Kìa xem giọt nước xuôi dòng,
Giọt sau, giọt trước cũng đồng một nơi
d. Tác giả và đại ý:

Họ Khương, tên Tử Nha (1128－1015 TCN), được tôn xưng “Thái Công Vọng”. Người sau phần đông gọi ông là “Khương Tử Nha 姜子牙”, “Khương Thái Công 姜太公”. Ông là một nhà chính trị và quân sự lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc. Ông đã có công phụ tá Văn vương, hưng bang lập quốc, đồng thời giúp con của Văn vương là Võ vương Cơ Phát tiêu diệt Thương triều, được phong ở đất Tề, để có cơ hội thực hiện nguyện vọng kiến công lập nghiệp của mình.
Nội dung bài thơ dạy người ta: là người phải nhớ công ơn mà lo báo đáp cho cha mẹ, không nên hất hủi cha mẹ mà mang tội bất hiếu. Theo lý nhân quả, báo hiếu cha mẹ cũng là lo cho mình. Gương tốt và xấu trong đời, xưa nay cũng đã minh chứng điều đó.
6. Bài (天初晚)

根深不怕風搖動，樹正無愁月影斜。(增廣賢文)
a. Chú thích: 
根 căn: rễ cây (DT, 10 nét, bộ mộc 木); 深 thâm: sâu (TT, 11 nét, bộ thủy 水,氵); 怕 phạ: sợ (Đgt, 8 nét, bộ tâm 心 ,忄); 風 phong: gió (DT, 9 nét, bộ phong 風); 搖 diêu/dao: lay động (Đgt, 13 nét, bộ thủ 手, 扌); 動 động: động, làm (Đgt, 11 nét, bộ lực 力); 樹 thụ: cây cối (DT, 16 nét, bộ mộc 木); 正 chánh: phải, ngay thẳng (TT, 5 nét, bộ chỉ 止); 無 vô: không (Đgt, 12 nét, bộ hỏa 火, 灬); 愁 sầu: lo, buồn phiền (Đgt, 13 nét, bộ tâm 心); 影 ảnh: hình, bóng (DT, 15 nét, bộ sam 彡); 斜 tà: vẹo, lệch (TT, 11 nét, bộ đẩu 斗).
b. Phiên âm: 
Căn thâm bất phạ phong diêu động, thụ chánh vô sầu nguyệt ảnh tà (Tăng quảng hiền văn).
c. Dịch nghĩa: 
Rễ sâu chẳng sợ gió lay động, cây thẳng sợ chi bóng nguyệt xiên.
d. Đại ý:
Dân gian có câu: “Cây ngay không sợ chết đứng”. Nếu bản thân hành động chính đáng, không có gì mờ ám, thì không sợ bị người ta chỉ trích, nghị bàn. Khuyên mọi người phải cẩn thận giữ mình mà thôi..
7. Bài (兩燕子)
燕燕于飛 , 差池其羽 , 之子于歸 , 遠送于埜 , 瞻 望 弗 及 , 泣洟如雨. ( 詩 經 • 燕 燕 )
a. Chú thích: 
燕 yến: chim én (DT, 16 nét, bộ hỏa 火, 灬); 之 chi: ấy (Đại từ chỉ thị, 4 nét, bộ phiệt 丿); 于 vu: đi, đi lấy (Đgt/giới từ, 3 nét, bộ nhị 二) 歸 quy: về (Đgt, 18 nét, bộ chỉ 止); 于歸 vu quy: con gái đi lấy chồng; 飛 phi: bay (Đgt, 10 nét, bộ phi 飛); 差池 si trì: vẻ không ngay đều (DT, si, 10 nét, bộ công 工; trì, 6 nét, bộ thủy 水,氵); 其 kỳ: của nó (Đại từ chỉ thị, 8 nét, bộ bát 八); 羽 vũ: lông/cánh chim (DT, 6 nét, bộ vũ 羽); 遠 viễn: xa (TT, 14 nét, bộ sước 辵, 辶); 送 tống: đưa đi (Đgt, 10 nét, bộ sước 辵, 辶); 埜 (野) dã: đồng, quê mùa (DT, 11 nét, bộ thổ 土)，瞻 chiêm: xem, ngửa mặt lên nhìn (Đgt, 18 nét, bộ mục 目); 望 vọng: trông xa, ước mong (Đgt, 11 nét, bộ nguyệt 月); 弗 phất: chẳng, trừ đi (PT, 5 nét, bộ cung 弓); 及 cập: kịp, đến (Đgt, 4 nét, bộ hựu 又); 泣 khấp: khóc không ra tiếng (Đgt, 8 nét, bộ thủy 水, 氵); 洟 thế: nước mắt, nước mũi (DT, 10 nét, bộ thủy 水, 氵); 如 như: giống như, bằng (Đgt, 6 nét, bộ nữ 女).
b. Phiên âm: 
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Yến yến vu phi
Si trì kỳ vũ
Chi tử vu quy
Viễn tống vu dã
Chiêm vọng phất cập
Khấp thế như vũ
(Kinh Thi – yến yến)
	Kìa trông đàn én, chúng nghiêng cánh bay.  Mình trở về nhà cha mẹ, ta đưa tới cánh đồng.  Nhìn theo mà không thấy hình, nước mắt chảy như mưa
	Kìa trông con én nó bay

Nó sa cánh này nó liệng cánh kia

Gã kia bước chân ra về

Ta tiễn mình về đến quãng đồng không

Trông theo nào thấy mà trông

Nước mắt ta khóc ròng ròng như mưa.


c. Tác giả và tác phẩm:
Kinh Thi (詩經 Shī Jīng) là một tác phẩm kinh điển Nho giáo trong Ngũ Kinh
, tương truyền do Khổng Tử san định từ những câu ca dao rất cổ của nhân dân Trung Hoa thời Xuân Thu. Ngày xưa, Thiên tử cứ năm năm đi tuần thú một lần và ra lệnh cho quan Thái sư hiến dâng ca dao để xem phong tục của dân. Chư hầu nhặt những câu thi ca ấy để hiến lên Thiên tử, Thiên tử tiếp nhận và liệt vào nhạc quan, lấy cái đó để xét phong tục tốt hay xấu, biết việc chính trị nên hư.

Theo lời dẫn trên thì những bài ca dao trong Kinh Thi đã được sưu tập trước thời Khổng Tử. Nguyên nhan đề là Thi chứ không có chữ Kinh. Người ta thêm chữ ấy vì cho rằng Kinh Thi được Khổng Tử san định.

Nội dung Kinh Thi, viết về những phong tục, lịch sử Trung Quốc đương thời và lòng phản ứng của nhân dân đối với triều đình, vua hoang dâm tàn bạo, quan tham lam hà khắc. Bút pháp đa dạng, sinh động, diễn tả tâm tình hoặc réo rắt, hoặc chân thành, hoặc nghiêm trang, hoặc lơi lả qua những lời thơ hàm súc gọn gàng.
Vì thế, Kinh Thi được coi như một tấm gương để muôn thuở soi chung. Lấy việc chính đáng, đức nhân mà tu thân, lấy việc dâm tà, lơi lả mà răn mình xa lánh. Người xưa đọc Kinh Thi để hiểu lòng người, để biết những cây cối cỏ hoa, những côn trùng, chim, thú, những núi sông đô ấp...
8. Bài (大路上)

往來三界之賓。出沒為他作則。(溈山警策)
a. Tác giả:
Quy Sơn Linh Hựu (guīshān língyòu 潙山靈祐), 771-853, là một vị Thiền sư Trung Quốc trứ danh, môn đệ của Bách Trượng Hoài Hải và thầy của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Cùng với Ngưỡng Sơn, Sư khai sáng tông Quy Ngưỡng. Sư là vị Thiền sư nổi danh nhất thời đó và môn đệ của Sư không dưới 1500. Sư có trứ tác Quy Sơn cảnh sách văn, được phổ biến rộng rãi trong giới Thiền cho đến ngày nay.
b. Chú thích: 
往 vãng: đi, đã qua (Đgt); 來 lai: đến (Đgt, 8 nét, bộ nhân 人); 界 giới: cảnh, cỏi (DT, 9 nét, bộ điền 田); 賓 tân: người khách (DT, 14 nét, bộ bối 貝); 沒 một: mất, chết, chìm (Đgt, 7 nét, bộ thủy 水 ,氵); 則 tắc: phép, khuôn mẫu/ thì, ắt (DT/PT, 9 nét, bộ đao 刀,刂).
c. Phiên âm: 
Vãng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tác tắc (Quy Sơn cảnh sách)
d. Dịch nghĩa: 
Là khách đi lại trong ba cõi, ẩn hiện làm khuôn phép cho người.
9. Bài (鳥獸)

善惡到頭終有報，高飛遠走也難藏。(明心寶鑒)
a. Chú thích: 
終 chung: hết, kết cục (PT, 8 nét, bộ mịch 糸); 也 dã: cũng (PT, 3 nét, bộ ất 乙); 難 nan: khó (PT, 19 nét, bộ chuy 隹); 到頭 đáo đầu: đến cùng, đến cuối, hết mức (PT).
b. Phiên âm: 
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu dã nan tàng. (Minh tâm bửu giám)
c. Dịch nghĩa: 
Lành dữ cuối cùng sẽ báo ứng, cao bay xa chạy khó ẩn thân.
d. Đại ý:  

Đạo lý nhân quả của nhà Phật không sai chạy chút nào, làm lành làm ác cuối cùng đều có kết quả báo ứng. Dám khuyên người nên làm lành, lánh dữ để được hưởng phúc mai sau và tránh hậu quả không ai muốn vậy.
10. Bài (飢與渴)

渴時一滴如甘露，醉後添杯不如無。(增廣賢文)
a. Chú thích: 
滴 trích: giọt nước (DT, 14 nét, bộ thủy  水,氵); 如 như: bằng, cùng (Đgt so sánh, 6 nét, bộ nữ 女); 甘露 cam lộ: sương ngọt (DT, ví với điềm lành, điều bổ ích); 醉 túy: say rượu, say đắm (Đgt, 15 nét, bộ dậu 酉); 後 hậu: sau (PVT, 9 nét, bộ xích 彳); 添 thiêm: thêm (Đgt, 11 nét, bộ thủy 水 ,氵); 杯 bôi: chén, ly (DT, 8 nét, bộ mộc 木); 無 vô: không có (Đgt, 12 nét, bộ hỏa 火, 灬).
b. Phiên âm: 
Khát thời nhất như cam lộ, túy hậu thiêm bôi bất như vô (Tăng Quảng hiền văn).
c. Dịch nghĩa: 
Khi khát một giọt như cam lồ, say rồi thêm chén cũng như không.
d. Đại ý:
Dân gian có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ý nói làm từ thiện phải đúng chỗ đúng lúc, đừng nên chở củi về rừng, thêu hoa trên gấm. Nếu không thì chỉ là thi ân có tính tóan, thả con săn sắt, bắt con cá rô mà thôi...
11. Bài (兩岸間)

屋漏更遭連夜雨 , 行船又遇打頭風。(增廣賢文)
a. Chú thích: 
漏 lậu: dột, nước rò rỉ (Đgt, 14 nét, bộ thủy 水 ,氵); 遭 tao: gặp, không hẹn mà gặp (Đgt, 15 nét, bộ sước 辵, 辶); 連夜雨 liên dạ vũ: mưa thâu đêm, mưa dầm (DT); 打頭風 (逆風) đả đầu phong (nghịch phong): gió ngược.
b. Phiên âm: 
Ốc lậu cánh tao liên dạ vũ, hành thuyền hựu ngộ đả đầu phong (Tăng Quảng hiền văn).
c. Dịch nghĩa: 
Nhà dột lại gặp mưa dầm, đi thuyền lại gặp gió bão. 
d. Đại ý: 
Như dân gian có câu: “họa vô đơn chí”, đã lâm tình cảnh không may, lại thêm tai họa dồn dập.
12. Bài (庭前樹)

近水知魚性，近山識鳥音。(增廣賢文)
a. Chú thích: 
近 cận: gần (TT, 8 nét, bộ sước 辵, 辶); 知: tri: biết (Đgt, 8 nét, bộ thỉ 矢); 性 tính: mạng sống, tính tình (DT, 8 nét, bộ tâm 心 ,忄); 識 thức: hiểu biết, phân biệt (Đgt); 音 âm: tiếng phát ra có độ trong đục, cao thấp (DT, 9 nét, bộ âm 音).
b. Phiên âm: 
Cận thủy tri ngư tánh, cận sơn thức điểu âm (Tăng Quảng hiền văn).
c. Dịch nghĩa: 
Gần nước biết tánh cá, gần núi hiểu tiếng chim.
d. Đại ý:

“Nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy”(Người nhân thích núi, kẻ trí thích nước). Người nhân và kẻ trí cách ly thế tục, vui chơi sơn thủy, gần gũi tự nhiên, có được thú lạc “tri ngư tính, thức điểu âm”(biết tính cá, hiểu tiếng chim). Phàm phu tục tử không thích sơn thủy, không thưởng thức được cảnh đẹp sơn thủy, cá chim hữu tình. Câu ngạn ngữ này, không chỉ muốn người ta gửi tình nơi sơn thủy, mà còn muốn nhắn nhủ một điều: nếu muốn có được kinh nghiệm, cần phải đi thể nghiệm thực tế, không phải chỉ học từ chương như anh mù rờ voi. Nếu biết nắm bắt thực tế thì dụng công ít mà thâu kết quả gấp bội, chẳng lợi ích lắm sao?
13. Bài (馬八匹)

行如風、立如松、坐如鐘、臥如弓，則有儀可敬，有威可畏。
a. Chú thích: 
風 phong: gió (DT, 9 nét, bộ phong 風); 松 tùng: cây thông (DT, 8 nét, bộ mộc 木); 坐 tọa: ngồi (Đgt, 7 nét, bộ thổ 土); 鐘 chung: chuông, đại hồng chung (DT); 弓 cung: cây cung (DT, 3 nét, bộ cung 弓); 有 hữu: có (Đgt, 6 nét, bộ nguyệt 月); 儀 nghi: dáng, làm mẫu, làm phép (DT, 15 nét, bộ nhân 人, 亻); 可 khả: đáng, có thể (Đgt năng nguyện, 5 nét, bộ khẩu 口); 威 uy: oai, dáng tôn nghiêm đáng sợ (DT, 9 nét, bộ nữ 女); 畏 úy: sợ (Đgt, 9 nét, bộ điền 田).
b. Phiên âm: 
“Hành như phong, lập như tùng, tọa như chung, ngọa như cung” tắc hữu nghi khả kính, hữu uy khả úy.
c. Dịch nghĩa: 
“Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chung, nằm như cung” là người có nghi đáng kính, có uy đáng sợ.
d. Đại ý:
Dân gian nói: “Đi như phong (gió), đứng như tùng, ngồi như chung (chuông), nằm như cung”có nghĩa là khi di chuyển, bước đi phải nhanh dứt khóat và có lực; đứng phải cho thẳng thắn như cây tùng; ngồi chỉnh tề như đại hồng chung; nằm nghiêng bên tay phải, chân hơi co lên giống như cây cung, sẽ tránh bị áp lực lên lục phủ ngũ tạng, khiến cho máu huyết được lưu thông, giúp ngủ ngon và bảo đảm sức khỏe. Đó cũng là thể hiện con người sống theo quy luật, oai nghi không khiếm khuyết. Cũng như Cảnh sách nói: “Hình nghi đĩnh đạc, dung mạo khả quan”. Được như vậy, mới là con ngươi có nghi đáng kính, có oai đáng sợ vậy…
14.  Bài (左右手)
	Chữ Hán:
	Phiên âm:
	Dịch thơ:

	手 持 一 百 八

滅 罪 等 河 娑

遠 離 三 途 苦

赤 色 變 蓮 花

南 無 定 心 王 菩 薩
	Thủ trì nhất bá bát 
Diệt tội đẳng hà sa 
Viễn ly tam đồ khổ
Xích sắc biến liên hoa. 

Nam Mô Định Tâm Vương Bồ-tát
	Kệ lần tràng hạt:

Tay cầm trăm tám Bồ-đề,
Tiêu mòn các tội đặng về Tây phương, 
Khỏi nơi chốn khổ ba đường,
Lửa hồng liền biến liên hương nhiệm mầu. 
Nam mô Định Tâm Vương Bồ-tát 


a. Đại ý: 
持 trì: cầm (Đgt, 9 nét, bộ thủ 手, 扌); 滅 diệt: mất, tắt, hết (Đgt, 13 nét, bộ thủy 水,氵); 罪 tội: tội, lỗi lầm (DT, 13 nét, bộ võng 网, 罒); 等 đẳng: ngang bằng, cùng, đều (Đgt, 12 nét, bộ trúc 竹, ); 河娑 hà-sa: nói đủ là “hằng hà sa”, nghĩa: cát sông Hằng Ấn Độ, ví với số nhiều không đếm được; 遠 viễn: xa (TT, 14 nét, bộ sước 辵, 辶); 離 ly: rời, lìa (Đgt, 19 nét, bộ chuy 隹); 三 途 tam đồ: ba đường (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh); 苦 khổ: đắng, khốn khổ (TT, 9 nét, bộ thảo 艸,艹); 赤 xích: màu đỏ (TT, 7 nét, bộ xích 赤);  變 biến: biến đổi, chuyển biến (Đgt, 23 nét, bộ ngôn 言); 蓮 liên: hoa sen (DT, 15 nét, bộ thảo 艸,艹); 定 định: tĩnh tâm, dẹp cho yên (Đgt, 8 nét, bộ miên 宀).
菩薩 bồ-tát: P: bodhisattva, được dịch âm là bồ-đề-tát-đỏa. Trong đó, bồ-đề (P: bodhi) dịch nghĩa là “đạo”, “giác”...; còn tát-đỏa (P: sattva) dịch nghĩa: “hữu tình” hay “chúng sanh”. Vậy, từ bồ-đề-tát-đỏa nghĩa là: đạo chúng sanh, giác hữu tình. Nói cụ thể hơn, bồ-tát là bậc tu hành theo đạo Phật, đã đạt đến một mức giác ngộ nào đó, có khả năng giác ngộ và dẫn dắt chúng sanh đến quả giác ngộ như mình.
“Kệ lần tràng” hay còn gọi “kệ khai chuỗi” đọc trước khi lần chuỗi niệm Phật. Ở đây là chuỗi 108 hạt.
15. Bài (身體)
一日無常到，方知夢里人。萬般將不去，唯有業隨身
a. Chú thích: 
常 thường: thường, luôn (PT, 11 nét, bộ cân 巾); 方 phương: phương (DT, 4 nét, bộ phương 方); 夢 mộng: chiêm bao, nằm mơ (Đgt, 14 nét, bộ tịch 夕); 里 (裏) lý: ở trong, lớp lót áo (DT, 7 nét, bộ lý 里); 萬般 vạn ban: tất cả, mọi loài, hết thảy (DT); 將 tương: mang, cầm (PT, 11 nét, bộ thốn 寸); 去 khứ: đi (Đgt, 5 nét, bộ tư 厶); 唯 duy: độc, chỉ có (PT, 11 nét, bộ khẩu 口); 業 nghiệp (karma): hành động, tạo tác (của thân, khẩu, ý), (DT, 13 nét, bộ mộc 木); 隨 tùy: theo sau (DT, 16 nét, bộ phụ 阜,阝-); 身 thân: thân thể  (DT, 7 nét, bộ thân 身).
b. Phiên âm: 

Nhất nhật vô thường đáo

Phương tri mộng lý nhân

Vạn ban tương bất khứ

Duy hữu nghiệp tùy thân

c. Dịch nghĩa:

Một ngày vô thường đến

Mới biết người trong mộng

Muôn việc chẳng mang theo

Chỉ có nghiệp theo mình.
d. Đại ý: 
Một khi vô thường đến (Diêm Vương rũ sổ, quỷ sứ dẫn đường) thì tiền tài của báu, vợ đẹp con khôn.. không gì mang theo được. Lúc đó hành trang cho tiền trình vạn lý chỉ có nghiệp thiện ác mà thôi. Con người lúc sinh tiền tạo nghiệp tham, sân, si, thập ác thì chiêu cảm xuống ba đường khổ. Còn như tạo nghiệp bố thí tu thập thiện thì được sinh thiên giới. Nếu người chuyên làm việc thiện, lại tín tâm niệm Phật, thì chắc chắn thẳng tiến Tây phương Cực Lạc rồi.

16. Bài (人面)

善念存心, 則面如菩薩 ; 惡念一起, 即形同夜叉 
a. Chú thích: 
善 thiện: lành, đối lại với ác (TT, 12 nét, bộ khẩu 口); 存 tồn: còn, trái lại với vong (mất), đang hiện hữu; 惡 ác: xấu, dữ, ngược lại với thiện (TT, 11 nét, bộ tâm 心); 即 tức: chính là (Đgt, 7 nét, bộ tiết 卩); 形 hình: hình dạng (DT, 7 nét, bộ sam 彡); 同 đồng: cùng như một, cùng nhau (Đgt, 6 nét, bộ khẩu 口); 夜叉 dạ-xoa: P: Yakasa, Trung Hoa dịch: năng hám quỷ, tiệp tật quỷ... trong thần thoại Ấn Độ, thì Dạ-xoa thuộc một loại tiểu thần linh. Trong Phật Giáo, được cho là một loài ác quỷ ăn thịt người, có khả năng đi rất nhanh hay bay lượn trong không trung...
b. Phiên âm: 

Thiện niệm tồn tâm, tắc diện như Bồ-tát; ác niệm nhất khởi, tức hình đồng Dạ Xoa

c. Dịch nghĩa:

Tâm nghĩ điều lành thì mặt như Bồ-tát, tâm nghĩ điều dữ thì tướng như Dạ Xoa
d. Đại ý:

Kinh nói: “hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt”. Quả đúng như vậy, một người dù diện mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng tâm địa xấu xa thì cũng không gây được thiện cảm với người ngoài. Ngược lại, dù khuôn mặt không đẹp đẽ sắc xảo, nhưng có tâm địa nhân hậu thì tự nhiên cũng có sức thu hút người khác hơn. Cho nên ông bà ta cũng có câu “cái nết đánh chết cái đẹp” hay “tốt gỗ hơn tốt nước sơn là vậy”...
17. Bài (腦)

靜 坐 當 思 己 過 ， 閑 談 莫 論 人 非 《格言联壁》
a. Chú thích: 
靜 tĩnh: yên tĩnh, trái lại với động (TT, 14 nét, bộ thanh 青); 當 đương: cần, phải (TrĐgt, 13 nét, bộ điền 田); 己 kỉ: riêng, mình, đối lại với người (Đại từ, 3 nét, bộ kỉ 己); 過 quá: lỗi, đã qua (DT, 13 nét, bộ sước 辵 , 辶); 閑 nhàn: an nhàn, nhàn hạ (TT, 12 nét, bộ môn 門); 談 đàm: bàn bạc (Đgt, 15 nét, bộ ngôn 言); 莫 mạc: chớ (PT, 11 nét, bộ thảo 艸,艹); 論 luận: nghị luận, so sánh (Đgt, 15 nét, bộ ngôn 言); 非 phi: chẳng phải, không phải (PT, 8 nét, bộ phi 非).
b. Phiên âm: 

Tĩnh tọa đương tri kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi (Cách ngôn liên bích).
c. Dịch nghĩa:

Ngồi lặng hãy xét lỗi mình, tán gẫu đừng luận lỗi người
d. Đại ý:
Phàm làm người, hãy luôn tự xét lỗi mình trước, lấy đó làm mục đích để tu thân dưỡng tính. Mỗi khi chuyện vãn với người, tối kị chỉ trích phê phán người khác. Há không biết rằng: “người đến nói chuyện thị phi, chính là kẻ thị phi” đó sao? Hơn nữa, dân gian cũng có câu: “Bịnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” (Bịnh từ miệng đi vào, họa từ miệng đi ra). Dám khuyên người hãy cẩn thận giữ mình mà lo tu..!
18. Bài (臟腑)
佛門一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還
a. Chú thích: 
粒 lạp: hạt gạo, hạt lúa (DT, trong bài dùng như lượng từ).

須彌山 Tu di sơn: núi Tu Di（P: Sumeru), dịch nghĩa là Bảo sơn (núi báu), Diệu Cao sơn (núi Diệu Cao), là một ngọn núi ở trung tâm thế giới trong thần thoại Ấn Độ, sau được sử dụng làm thuật ngữ Phật Giáo. Có người nói chính là núi Hy Mã Lạp ngày nay. Truyền thuyết nói: núi này cao 84000 do-tuần (tương đương 110 vạn km, gấp 85 lần trái đất). trên đỉnh núi có Đế Thích thiên, bốn phía có Tứ thiên vương. Kinh Trường A Hàm nói: phía bắc Tu di sơn là Bắc cu lô châu, phía đông là Đông Thắng thần châu, phía tây là Tây Ngưu hóa châu, phía nam có Nam Thiệm bộ châu.
b. 了 liễu: hiểu, biết, xong (Đgt, 2 nét, bộ quyết 亅), ~ 道 liễu đạo: hiểu/ngộ đạo, việc tu đã xong; 披 phi: khóac, mang (Đgt, 8 nét, bộ thủ 手,扌); 戴 đái/đới: đội lên đầu (Đgt, 18 nét, bộ qua 戈); 還 hòan: trở lại, trả lại (Đgt, 17 nét, bộ sước 辵, 辶).
c. Phiên âm: 
Phật môn nhất lạp mễ, đại như Tu Di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàn.
d. Dịch nghĩa: 
Một hạt gạo cửa Phật, lớn như núi Tu Di, Đời này không ngộ đạo, mang lông đội sừng trở lại.
e. Đại ý: 
Đây là câu nói của Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền sư, khuyên gắng người xuất gia nên tinh tấn cầu đạo, công đức cúng dường một hạt gạo của đàn-na lớn như hòn núi Tu Di. Nếu đời nay chưa đắc đạo thì làm sao đền đáp được công đức đó, chỉ có cách kiếp sau mang lông đội sừng mà trả nợ thôi. 
19. Bài (表裏)
(一四九). 猶如葫盧瓜，散棄於秋季，骸骨如鴿色，觀此何可樂？(法句經)
a. Chú thích: 
猶如 do như: giống như, cũng như (Đgt); 葫盧瓜 hồ lô qua: trái bầu (DT); 散 tán: tan, dãn ra (Đgt, 12 nét, bộ phộc 攴, 攵); 棄 khí: quên, bỏ (Đgt, 12 nét, bộ mộc 木); 季 quý: mùa (DT, 8 nét, bộ tử 子); 骸骨 hài cốt: hài cốt, xương người (DT); 鴿 cáp: chim bồ câu (DT, 17 nét, bộ điểu 鳥); 觀 quán: xem xét, quán chiếu (Đgt, 25 nét, bộ kiến 見); 此 thử: cái này, ở đây (Đại từ, 6 nét, bộ chỉ 止).
Chữ “猶” có khi dùng làm LT, Vd: 民之歸仁 , 猶水之就下(1) (Dân chi quy nhân, do thủy chi tựu hạ: dân theo về (với người) nhân đức, như nước chảy xuống chỗ thấp). Có khi dùng làm Đgt từ. Vd: 性猶湍水也(2) Tính do thoan thủy dã: tính (người ta) giống như nước chảy mạnh (dễ thay đổi chiều hướng vì địa thế). Trong vd(1),  phía trước có mệnh đề “民之歸仁”, nên “猶” đóng vai LT nối hai mệnh đề trước và sau. Còn trong vd(2), “性” là CN, còn “猶” trực tiếp làm động từ so sánh. Trong bài, “猶” và “如” dùng kết hợp lại thành động từ kép “猶如”, cũng với mục đích ví von, so sánh.
法句經 Pháp Cú Kinh: Kinh Pháp Cú, Pl: Dhammapada. Trong 12 phần Giáo, Kinh này thuộc "Vô vấn tự thuyết", Pl: Udàna (優陀那) được dịch là “Phật tự thuyết Kinh”, nghĩa là những Kinh này, đức Phật tự nói, không cần ai thỉnh Phật thuyết. Kinh này được hình thành bằng cách, những đệ tử của Phật ghi chép lại những bài kệ tụng, được đức Phật nói ra trong khi thuyết giảng Phật Pháp, rồi tập hợp lại. Cho nên Kinh còn có tên “Pháp tập yếu tụng” (法集要頌). Theo bản Kinh Nam truyền bằng tiếng Pl, sau được dịch sang tiếng Hán, tòan bộ Kinh gồm 423 bài kệ tụng. Trong khi sọan phần “Bài đọc thêm” cho “Giáo án dạy Hán cổ”, chúng tôi có gắng tuyển chọn những bài Kinh có nội dung tương tự với bài học chính khóa trong giáo trình, để cho sinh viên khi tập dịch bài đọc thêm, vừa mở rộng kiến thức Phật Pháp, vừa ôn tập bài chính khóa, cũng như phát triển vốn từ Hán văn Phật Pháp.
b.  Phiên âm - Dịch nghĩa: 
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Do như hồ lô qua
Tán khí ư thu quý
Hài cốt như cáp sắc
Quán thử hà khả lạc
	Trái hồ lô (trái bầu) về mùa thu thì khô rụng ; thân này cũng vậy, rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông hạc, rõ thật chẳng có gì vui.
	Những que xương trắng đục,
Như trái bầu mùa thu,
Bị vất nằm lăn lóc,
Vui sướng gì ngắm ư!


20. Bài (五官) 
Bài đọc thêm này có hai phần: phần đầu nói về chế phục nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt; phần hai nói về chế phục thân, ngữ, ý...Vì muốn bảo đảm tính trọn vẹn và liền lạc của bài Kinh, chúng tôi không cắt bỏ được. Giáo thọ có thể dạy hết trong một buổi hoặc chia làm hai buổi tùy ý.

(三六().  善哉制於眼。善哉制於耳。善哉制於鼻。善哉制於舌。(法句經)
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thiện tai chế ư nhãn
Thiện tai chế ư nhĩ
Thiện tai chế ư tị
Thiện tai chế ư thiệt
	Chế phục được mắt, lành thay ; Chế phục được tai, lành thay ; Chế phục được mũi, lành thay 

Chế phục được lưỡi, lành thay.
	Lành thay điều phục mắt!
Lành thay điều phục tai!
Lành thay điều phục mũi!
Lành thay điều phục lưỡi!


(三六一). 善 哉 制 於 身。善 哉 制 於 語。善 哉 制 於 意。善 哉 制 一 切，制 一 切 比 丘，解 脫 一 切 苦。(法句經)
a. Chú thích: 
善哉 thiện tai: lành thay, tốt thay! 哉 tai: là trợ từ cảm thán, nó thường đặt cuối câu. Vd: 放其心而不知求, 哀哉! (phóng kì tâm nhi bất tri cầu, ai tai ! Buông thả cái tâm của mình mà không biết tìm (về), thương thay!). Đôi khi nó được đảo trang (lên đầu câu) và đặt sau một tĩnh từ hay quán ngữ, một ý muốn nói để người nghe chú ý vào lời cảm thán. Vd: 大哉 ! 聖人之道 (Đại tai! Thánh nhân chi đạo: lớn thay đạo của thánh nhân); 制 chế: cai quản, cấm, hạn chế (Đgt, 8 nét, bộ đao 刀,刂); 於 ư: ở (GT, 8 nét, bộ phương 方).
身 thân: thân mình (DT, 7 nét, bộ thân 身); 語 ngữ: nói, câu nói có đủ ý nghĩa (DT, 14 nét, bộ ngôn 言); 意 ý: ý chí, thức thứ bày (DT, 13 nét, bộ tâm 心).
比丘 tỉ khiêu/tì kheo (P: bhiksu): là tên gọi chung những người xuất gia thụ giới cụ túc. Còn gọi là “khất sĩ” (người hành khất), nghĩa: trên thì xin Giáo Pháp của Như Lai để nuôi giới thân huệ mạng, dưới thì xin cơm đàn na để nuôi thân.
b. Phiên âm - Dịch nghĩa: 
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thiện tai chế ư thân
Thiện tai chế ư ngữ
Thiện tai chế ư ý
Thiện tai chế nhất thiết

Chế nhất thiết Tỷ kheo
Giải thoát nhất thiết khổ
	Chế phục được thân, lành thay ; chế phục được lời nói, lành thay ; chế phục được tâm ý, lành thay ; chế phục được hết thảy, lành thay ; Tỷ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết khổ.
	Lành thay hàng phục thân !
Lành thay hàng phục ý !
Lành thay lời chế chỉ !
Lành thay phòng mọi điều !
Hàng phục được bấy nhiêu,
Tỳ kheo ấy thoát khổ.


21. Bài (沐浴) 

(三八八). 棄 除 惡 業 者，是 名 婆 羅 門。行 為 清 淨 者，則 稱 為 沙 門，自 除 垢 穢 者，是 名 出 家 人。(法句經)
a.  Chú thích: 
除 trừ: trừ bỏ đi, phép tính chia (Đgt, 10 nét, bộ phụ 阜,阝); 者 giả: người, vật (Trợ từ/Đại từ, 10 nét, bộ lão 老); 是 thị: này, cái này (ĐT, 9 nét, bộ nhật 日); 名 danh: tên (DT, 6 nét, bộ khẩu 口). 
婆羅門 Bà-la-môn: P: Bràhmana, tên một dòng họ bên Ấn Độ, dịch là: ngoại ý, tịnh ý, tịnh chí, v.v...dòng họ này phụng thờ vị Đại Phạm Thiên và tu tịnh hạnh.
行為 hành vi: hành động, việc làm (DT); 清淨 thanh tịnh: dứt bỏ mọi sai phạm tà ác, xa lìa mọi phiền não mê hoặc (TT); 稱 xưng: xưng danh, gọi tên (Đgt, 14 nét, bộ hòa 禾); 為 vi: là, làm (Đgt, 12 nét, bộ trảo 爪, 爫); 
沙門 sa-môn: (P: Srmana), Trung Hoa dịch “cần tức”, nghĩa: siêng năng làm việc thiện, dứt bỏ việc ác. Sa-môn cũng là tên gọi chung cho bậc xuất gia.

垢 cấu: cáu bẩn (DT, 9 nét, bộ thổ 土);穢 uế: nhớp nhúa (TT, 18 nét, bộ hòa 禾).

出家 xuất gia: thóat li khỏi đời sống gia đình, rời bỏ cảnh giới thế tục để tu tịnh hạnh (xuất là Đgt, còn gia là Bổ ngữ).
b. Phiên âm – dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Khí trừ ác nghiệp giả
Thị danh Bà-la-môn
Hành vi thanh tịnh giả
Tắc xưng vi Sa-môn
Tự trừ cấu uế giả
Thị danh xuất gia nhân.
	Người dứt bỏ ác nghiệp gọi là Bà-la-môn ; người hành vi thanh tịnh gọi là Sa-môn ; người tự trừ bỏ cấu uế, gọi là người xuất gia.


	Dứt ác gọi Phạm Chí,
An tịnh gọi Sa-môn,
Trừ sạch mọi cấu uế,
Gọi là bậc xuất gia.


22. Bài (體操)
(一五二). 寡聞之愚人，生長如牡牛，唯增長筋肉，而不增智慧。(法句經)
a. Chú thích: 
寡 quả: ít (TT); 聞 văn: nghe (Đgt, 14 nét, bộ nhĩ 耳); 愚 ngu: ngu dốt, lừa dối (TT, 13 nét, bộ tâm 心); 長 trưởng/trường: lớn lên, tuổi cao hơn, đứng đầu (TT, 8 nét, bộ trường 長); 牡牛 mẫu ngưu: trâu đực (DT); 增 tăng: thêm (Đgt, 14 nét, bộ thổ 土); 而 nhi: mà, vậy, bèn (LT, 6 nét, bộ nhi 而).

智慧 trí tuệ (P: Prajnà): Đại thừa nghĩa chương, Q.9 ghi: “chiếu kiến gọi là trí, sáng tỏ gọi là tuệ. Biết rõ tục đế gọi là trí, sáng tỏ đệ nhất nghĩa gọi là tuệ.” 
b. Phiên âm – dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Quả văn chi ngu nhân
Sinh trưởng như mẫu ngưu

Duy tăng trưởng cân nhục
Nhi bất tăng trí tuệ.
	Người ngu ít nghe, kém học, 
suốt đời như trâu, 
gân thịt dẫu lớn mạnh
mà trí tuệ không tăng thêm.
	Người ít nghe kém học,
Phát triển như trâu bò,
Thịt xương ngày một to,
Trí tuệ chẳng tăng trưởng.


23. Bài (米與布) 
(一七七). 慳者不生天。愚者不讚布施。智者隨喜施，後必得安樂。(法句經)
a. Chú thích: 
慳 san: keo kiết (TT, 14 nét, bộ tâm 心,忄); 讚 tán: khen ngợi, tán thán (Đgt, 26 nét, bộ ngôn 言); 布施 bố thí: cho khắp, cho hết, là một phép tu trong lục độ của Bồ-tát; 隨喜 tùy hỉ: người làm việc tốt, mình vui theo, ủng hộ; 後 hậu: sau (PVT, 9 nét, bộ xích 彳); 必 tất: ắt hẳn (TT, 5 nét, bộ tâm 心); 得 đắc: được (Đgt, 11 nét, bộ xích 彳); 安 an: yên ổn (TT, 6 nét, bộ miên 宀); 樂 lạc: vui thích (TT, 15 nét, bộ mộc 木).
b. Phiên âm: 
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	San giả bất sinh thiên
Ngu giả bất tán bố thí
Trí giả tùy hỷ thí
Hậu tất đắc an lạc.
	Người san tham không thể sanh lên cõi trời, người ngu si không ưa tán dương việc cúng dường; Người trí thấy việc cúng dường lại tùy hỷ và tương lai họ sẽ được phần an lạc.
	Bần tiện chẳng sanh thiên.

Kẻ ngu ghét bố thí,
Bậc trí vui bố thí,
Ðời sau hưởng phúc điền.


24. Bài (老人買魚)
(一五五). 少壯不得財，並不修梵行，如池邊老鷺，無魚而萎滅。(法句經)
a. Chú thích: 
少 thiếu: trẻ (TT, 4 nét, bộ tiểu 小); 壯 tráng: mạnh mẽ, người 30 tuổi (TT, 7 nét, bộ sĩ 士); 財 tài: tiền của (DT, 10 nét, bộ bối 貝); 並 tịnh: gồm, đều (PT, 8 nét, bộ nhất 一 ); 修 tu: sửa, sửa cho hay tốt (Đgt, 10 nét, bộ nhân 人, 亻); 梵行 phạm hạnh: giáo nghĩa thanh tịnh của Phạm thiên, Pháp môn cắt đứt với dâm dục; 池 trì: ao (DT, 6 nét, bộ thủy 水 ,氵); 鷺 lộ: con cò trắng (DT, 23 nét, bộ điểu 鳥); 萎 ủy: cây cỏ héo, ốm chết (TT, 12 nét, bộ thảo 艸, 艹).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thiếu tráng bất đắc tài
Tịnh bất tu Phạm hạnh
Như trì biên lão lộ
Vô ngư nhi nuy diệt
	Lúc thiếu niên cường tráng, đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, không kiếm ra mồi, phải ủ rũ chết mòn.
	Lúc trẻ không phạm hạnh,
Tiền của chả góp gom,
Như cò già ủ rũ,
Bên hồ không cá tôm!


25. Bài (魚與猫)
((三四). 如魚離水棲，投於陸地上，以此戰慄心，擺脫魔境界。(法句經)
a. Chú thích:
棲 thê: đậu, nghỉ, chỗ để nghỉ (DT, 12 nét, bộ mộc 木); 投 đầu: ném, quăng đi (Đgt, 7 nét, bộ thủ 手, 扌); 陸地 lục địa: lục địa, đất liền (DT); 以 dĩ: lấy, dùng (GT, 5 nét, bộ nhân 人); 戰慄 chiến lật: run, run cầm cập (Đgt); 擺 bãi: mở, bày ra (Đgt, 18 nét, bộ thủ 手, 扌); 脫 thóat: khỏi, thóat khỏi (Đgt, 11 nét, bộ nhục 肉, 月); 魔 ma: ma quỷ (DT, 21 nét, bộ quỷ 鬼); 境 cảnh: cõi, cảnh trí (DT, 14 nét, bộ thổ 土); 界 giới: cảnh cõi (DT, 9 nét, bộ điền 田).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:

	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Như ngư li thủy thê
Đầu ư lục địa thượng
Dĩ thử chiến lật tâm
Bãi thoát ma cảnh giới
	Như cá bị quăng lên bờ, sợ sệt vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các người hãy đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma.
	 Như cá vớt khỏi nước,
Quăng trên bờ đất khô.
Tâm lo sợ vùng vẫy,
Vượt thoát cảnh ma đồ.


26. Bài (客至)
(二一九). 久客異鄉者，自遠處安歸，親友與知識，歡喜而迎彼。(法句經)
a.  Chú thích: 
久 cửu: lâu (TT, 3 nét, bộ phiệt 丿); 異 dị: khác, khác nhau (TT, 12 nét, bộ điền 田); 鄉 hương: làng quê (DT, 12 nét, bộ ấp 邑,阝); 自 tự: bởi, từ (GT, 6 nét, bộ tự 自); 處 xứ: nơi, chỗ (DT, 9 nét, bộ hổ 虍); 歸 quy: về (Đgt, 18 nét, bộ chỉ 止); 親 thân: người thân, quen biết (DT, 16 nét, bộ kiến 見); 友 hữu: bạn (DT, 4 nét, bộ hựu 又); 與 dữ: và (LT, 13 nét, bộ cữu 臼); 歡 hoan: hân hoan, vui mừng (TT, 22 nét, bộ khiếm 欠); 迎 nghinh: chờ, đón (Đgt, 8 nét, bộ sước 辵 , 辶); 彼 bỉ: kẻ kia, người ấy (Đại từ, 8 nét, bộ xích 彳).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:

	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Cửu khách dị hương giả
Tự viễn xứ an quy

Thân hữu dữ tri thức
Hoan hỷ nhi nghinh bỉ.
	Người khách ly hương lâu ngày, từ phương xa trở về an ổn, được bà con thân hữu đón mừng.
	Bao lâu xa cố hương,
Ngày về được an khương,
Bà con và bạn hữu,
Mừng đón người thân thương.


27. Bài (新書一册) 
((十九). 雖 多 誦 經 集 〔註01-14〕，放 逸 而 不 行，如 牧 數 他 牛 〔註01-15〕，自 無 沙 門 分。(法句經)
a.  Chú thích: 
雖 tuy: dù  (LT, 17 nét, bộ chuy 隹); 誦 tụng: đọc rành rọt, có âm điệu (Đgt); 放逸 phóng dật: phóng túng, buông lung (Đgt); 分 (份) phân/phận: danh phận, chức phận, chia phần (DT, 4 nét, bộ đao 刀 ,刂).
經集 Kinh tập (Pl: Sahita/Samhita), nghĩa: tập hợp, hợp lý, cảm hóa, ở đây nói Tam tạng Giáo điển do Phật nói. 

牧數他牛 mục sổ tha ngưu: kẻ chăn trâu cho người, buổi sáng dắt trâu ra, tối về phải đếm đủ số trâu để trả lại chủ trâu và lãnh lương. Giả sử anh ta có muốn uống sữa và ăn những sản phẩm chế biến từ thịt và sữa trâu cũng không được. Ở đây Phật muốn nhắc: tụng Kinh nhiều mà không thực hành theo Kinh để được lợi lạc, thì chẳng khác gì mục đồng, rốt cuộc chỉ chăn trâu thuê cho người, chứ bản thân mình thì chẳng có gì...
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tuy đa tụng Kinh tập
Phóng dật nhi bất hành

Như mục sổ tha ngưu

Tự vô Sa-môn phận
	Dù tụng nhiều Kinh mà buông lung không thực hành thì chẳng huởng được phần ích lợi của Sa-môn, khác nào kẻ chăn bò thuê, lo đếm bò cho người (14).
	Dầu đọc tụng nhiều Kinh,
Tâm buông lung cẩu thả,
Như kẻ chăn bò thuê,
Khó hưởng Sa-môn quả.


28. Bài (明月將出)  

(三八二). 比丘雖年少，勤行佛陀教，彼輝耀此世，如月出雲翳。(法句經)
a. Chú thích: 
勤 cần: siêng năng (TT, 13 nét, bộ lực 力);行 hành: thi hành (Đgt, 6 nét, bộ hành 行); 彼 bỉ: kẻ khác, kẻ kia (Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, 8 nét, bộ xích 彳); 輝 huy: sáng sủa, rực rỡ (TT, 15 nét, bộ xa 車); 耀 diệu: soi sáng, vẻ vang, rực rỡ (Đgt/TT, 20 nét, bộ vũ 羽); 此: thử: này, đây (Đại từ chỉ thị, 6 nét, bộ chỉ 止); 世 thế: đời (DT, 5 nét, bộ nhất 一); 雲 vân: mây (DT, 12 nét, bộ vũ 雨); 翳 ế: che lấp, mắt đau có màng (Đgt, 17 nét, bộ vũ 羽).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tỷ kheo tuy niên thiếu
Cần hành Phật đà Giáo
Bỉ huy diệu thử thế

Như nguyệt xuất vân ế
	Tỷ kheo tuy nhỏ tuổi mà siêng tu Giáo Pháp Phật đà, thì họ là ánh sáng chiếu soi thế gian, như mặt trăng ra khỏi đám mây mù.
	Tỷ kheo tuy trẻ tuổi,
Chuyên tu Pháp Phật-đà,
Như trăng thoát mây chắn,
Soi sáng trần gian ta.


29. Bài (群雁)

「風來疏竹, 風過而竹不留聲; 雁渡寒潭, 雁去而潭不留影。 故君子事來而心始現, 事去而心隨空」《菜根譚》
a. Chú thích: 
疏 sơ: thưa, ít, sơ suất (TT, 12 nét, bộ sơ 疋); 過 quá: vượt, đã qua (Đgt, 13 nét, bộ sước 辵, 辶); 留 lưu: lưu, giữ, còn lại (Đgt, 10 nét, bộ điền 田); 聲 thanh: tiếng (DT, 17 nét, bộ nhĩ 耳); 雁 nhạn: chim nhạn (DT, 12 nét, bộ chuy 隹); 渡 độ: từ bờ này sang bờ kia, bến đò (Đgt, 12 nét, bộ thủy 水 ,氵); 寒 hàn: lạnh (TT, 12 nét, bộ miên 宀); 潭 đàm: đầm nước sâu (DT, 15 nét, bộ thủy 水 ,氵); 影 ảnh: hình, bóng (DT, 15 nét, bộ sam 彡); 故 cố: cho nên (LT, 9 nét, bộ phộc 攴, 攵); 君子 quân tử: trong Luận Ngữ, có khi chỉ người có đức, có khi chỉ người có địa vị. Ở đây, chỉ cho người có nhân cách cao thượng; 事 sự: sự: việc (DT, 8 nét, bộ quyết 亅); 始 thỉ/thủy: mới, trước (PT, 8 nét, bộ nữ 女); 現 hiện: hiện ra, rõ ràng (Đgt, 11 nét, bộ ngọc 玉); 隨 tùy: theo sau (DT, 16 nét, bộ phụ 阜,阝-); 空 không: rỗng không, hư không, giả (TT, 8 nét, bộ huyệt 穴).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Phong lai sơ trúc, phong quá nhi trúc bất lưu thinh; nhạn độ hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm bất lưu ảnh. Cố quân tử sự lai nhi tâm thỉ hiện, sự khứ nhi tâm tùy không.
	Gió đến làm xơ xác cành trúc, gió đi trúc không giữ lại tiếng gió; nhạn qua đầm lạnh, nhạn đi rồi đầm cũng không giữ lại bóng. Cho nên bậc quân tử việc đến thì tâm mới tùy thuận, việc qua rồi thì tâm không vướng bận.
	Gió về động tiếng trúc thưa
Gió đi tiếng trúc cũng vừa thoáng yên

Nhạn về đầm lắng bóng in

Nhạn đi bóng cũng theo liền đầm không

Lòng quân tử tựa băng trong

Việc đời tùy khứng, ứng xong lại thường

Chơn tâm là tấm tâm gương

Soi in muôn vật chẳng vương vấn gì.


30. Bài (園中花)
((五八). 猶如糞穢聚，棄著於大道，蓮華生其中，香潔而悅意。(法句經)
a. Chú thích:  
糞 phẩn: phân, bón, bỏ đi (DT, 17 nét, bộ mễ 米); 穢 uế: nhớp nhúa, nhơ bẩn (TT, 18 nét, bộ hòa 禾); 聚 tụ: chứa nhóm, họp (Đgt, 14 nét, bộ nhĩ 耳); 著 trước: bám vào, mặc vào (Đgt/Trợ từ đi sau động từ, biểu đạt kết quả hay tiếp diễn, 12 nét, bộ thảo 艸, 艹); 於 ư: ở, tại (Gt, 8 nét, bộ phương 方); 道 đạo: đường cái (DT, 13 nét, bộ sước 辵, 辶); 蓮華 liên hoa: hoa sen (DT); 生 sanh/sinh: sinh sản, nảy nở, sống (Đgt, 5 nét, bộ sanh 生); 其 kì: đó, ấy (Đại từ chỉ thị, 8 nét, bộ bát 八); 香 hương: mùi thơm (DT, 9 nét, bộ hương 香); 潔 khiết: sạch, thanh khiết (TT, 15 nét, bộ thủy 水 ,氵); 悅 duyệt: đẹp lòng, vui thích (Đgt, 10 nét, bộ tâm 心); 意 ý: ý chí, ý thức (DT, 13 nét, bộ tâm 心).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch thơ:
	

	Do như phẩn uế tụ
Khí trước ư đại đạo

Liên hoa sinh kỳ trung

Hương khiết nhi duyệt ý
	Như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ trên đường lớn sinh ra hoa sen thanh khiết ngọt ngào, làm đẹp ý mọi người.
	Giữa đống rác bẩn thỉu,
Vất bỏ bên đường hoang,
Hoa sen thơm ngào ngạt,
Ðẹp lòng khách qua đàng.


31. Bài (梧桐兩株) 
(三三六). 若於此世界，降難降愛欲，憂苦自除落，如水滴蓮葉。(法句經)
a.  Chú thích: 
若 nhược: nếu, bằng (LT, 9 nét, bộ thảo 艸, 艹); 降 hàng: phục, hàng phục (Đgt, 9 nét, bộ phụ 阜,阝); 難 nan: khó (TT, 19 nét, bộ chuy 隹); 愛 ái: yêu (Đgt, 13 nét, bộ tâm 心); 欲 dục: tình dục, ham muốn (DT, 11 nét, bộ khiếm 欠); 憂 ưu: lo, buồn rầu (Đgt, 15 nét, bộ tâm 心); 落 lạc: rụng, rơi xuống (Đgt, 13 nét, bộ thảo 艸, 艹); 葉 diệp: lá cây (DT, 13 nét, bộ thảo 丱,艹).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:

	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Nhược ư thử thế giới
hàng nan hàng ái dục
Ưu khổ tự trừ lạc
Như thủy trích liên diệp
	Ở thế gian này, nếu hàng phục được ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự nhiên rụng như nuớc giọt lá sen.
	Ai sinh sống trên đời,
Hàng phục được tham ái,
Khổ đau sẽ vượt khỏi,
Như nước trượt lá sen.


32. Bài (四 季) 
(二八六).『雨季我住此，冬夏亦住此』，此為愚夫想，而不覺危險〔註20-10〕。(法句經)
a.  Chú thích: 
我 ngã: ta, tôi (Đại từ, 7 nét, bộ qua 戈); 住 trú: ở (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人, 亻); 冬 đông: mùa đông (DT, 5 nét, bộ băng 冫); 夏 hạ: mùa hạ/hè (DT, 10 nét, bộ tuy 夊); 夫 phu: người đàn ông (DT, 4 nét, bộ đại 大); 想 tưởng: tưởng tượng, tưởng nhớ (Đgt, 13 nét, bộ tâm 心); 覺 giác: hiểu biết, cảm nhận (Đgt, 20 nét, bộ kiến 見); 危 nguy: nguy, đối lại với an (TT, 6 nét, bộ tiết 卩); 險 hiểm: hiểm trở, hiểm hóc (TT, 16 nét, bộ phụ 阜,阝).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	“Vũ quý ngã trú thử
đông hạ diệc trú thử”,
Thử vi ngu phu tưởng,
Nhi bất giác nguy hiểm
	“Mùa mưa ta ở đây, đông, hạ, ta cũng ở đây”, đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm.
	Mùa mưa ta ở đây,
Hè thu ta ở đây.
Kẻ ngu si nghĩ vậy,
Nào đâu thấy hiểm nguy.


33. Bài (農 夫)
(三五八). 雜草害田地，愚癡害世人。施與離癡者，故得大果報。(法句經)
a.  Chú thích: 
雜 tạp: lẫn lộn, tạp nhạp (TT, 18 nét, bộ chuy 隹); 害 hại: làm hại (Đgt, 10 nét, bộ miên  宀); 田 điền: ruộng đất cấy cày được (DT, 5 nét, bộ điền 田); 癡 si: ngu đần (TT, 19 nét, bộ nạch 疒); 與 dữ: cấp cho (Đgt, 14 nét, bộ cữu 臼); 果 quả: trái cây, kết quả (DT, 8 nét, bộ mộc 木); 報 báo: quả báo, thù đáp lại (DT, 12 nét, bộ thổ 土).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tạp thảo hại điền địa,
Ngu si hại thế nhân
Thí dữ ly si giả,

Cố đắc đại quả báo
	Cỏ làm hại ruộng vườn, ngu si sẽ làm hại thế nhân; Vậy nên cúng dường cho ngưới lìa si, sẽ được quả báo lớn.
	Cỏ dại hại ruộng đồng,
Si ám hại thế nhân;
Cúng dường bậc ly ám,
Quả phúc thật vô ngần.


34. Bài (人 影) 

(((二). 諸 法 意 先 導，意 主 意 造 作。若 以 清 淨 意，或 語 或 行 業 ，是 則 樂 隨 彼 ，如 影 不 離 形。(法句經)
a.  Chú thích: 
諸 chư: mọi, các (DT chỉ số nhiều, 16 nét, bộ ngôn 言); 法 pháp: khuôn phép, bắt chước (DT/Đgt, 8 nét, bộ thủy 水,氵); 導 đạo: đưa, chỉ dẫn (Đgt, 15 nét, bộ thốn 寸); 主 chủ: người chủ, có quyền về việc gì (Đgt, 5 nét, bộ chủ 丶); 造 tạo: làm nên, xây đắp (Đgt, 11 nét, bộ sước 辵, 辶); 或 hoặc: hoặc là (LT, 8 nét, bộ qua 戈).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Chư pháp ý tiên đạo,
Ý chủ ý tạo tác.

Nhược dĩ thanh tịnh ý,

Hoặc ngữ hoặc hành nghiệp,

Thị tắc lạc tùy bỉ,

Như ảnh bất ly hình
	Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác; 
Nếu nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.
	Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ, tạo tác.
Nếu nói hay hành động,
Với tâm niệm thanh tịnh,
An lạc liền theo sau,
Như bóng chẳng rời hình.


35. Bài (兩 漁 翁) 

(三四二). 隨逐愛欲人，馳迴如網兔。纏縛於煩惱，再再長受苦。(法句經)
a.  Chú thích: 
逐 trục: đuổi theo (Đgt, 11 nét, bộ sước 辵, 辶); 馳 trì: rong ruổi, ngựa chạy nhanh (Đgt, 13 nét, bộ mã 馬); 迴 quýnh: xa xôi vắng vẻ (TT, 9 nét, bộ sước 辵, 辶); 網 võng: cái lưới, cái chài (DT, 14 nét, bộ mịch 糸); 兔 (菟) thỏ/thố: con thỏ (DT, 8 nét, bộ nhân 儿); 纏 triền: ràng rịt, quấn quanh (Đgt, 21 nét, bộ mịch 糸); 縛 phược: trói buộc (Đgt, 16 nét, bộ mịch 糸); 煩惱 phiền não: phiền não, buồn phiền (DT); 再 tái: lại (PT, 6 nét, bộ quynh 冂), 再再 tái tái: nhiều lần; 受 thụ: chịu, nhận lấy (Đgt, 8 nét, bộ hựu 又).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tùy trục ái dục nhân,
trì huýnh như võng thố.

Triền phược ư phiền não,

Tái tái trường thụ khổ,
	Những người chạy theo ái dục, vùng vẫy khác nào thỏ bị sa lưới; Càng buộc ràng với phiền não, càng chịu khổ lâu dài.
	Người bị ái buộc ràng,
Hẳn lo sợ hoang mang,
Như thỏ bị mắc lưới,
Ðau khổ mãi cưu mang.


36. Bài (牛)

(一三五). 如牧人以杖，驅牛至牧場，如是老與死．驅逐眾生命。(法句經)
a.  Chú thích: 
牧 mục: nuôi, người chăn nuôi gia súc (Đgt, 8 nét, bộ ngưu 牛, 牜); 杖 trượng: cây gậy (DT, 7 nét, bộ mộc 木); 驅 khu: ruổi, đánh ngựa cho chạy nhanh (Đgt, 21 nét, bộ mã 馬); 場 trường/tràng: sân (DT, 12 nét, bộ thổ 土).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Như mục nhân dĩ trượng,
khu ngưu chí mục trường.

Như thị lão dữ tử,

Khu trục chúng sinh mệnh
	Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng ; sự già, sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong.
	Như gậy người chăn bò,
Lùa bò ra đồng cỏ,
Già chết cũng thế đó,
Xua người đến diệt vong.


37. Bài (屋)

((十三). 如蓋屋不密，必為雨漏浸，如是不修心，貪欲必漏人。(法句經)
a. Chú thích: 
蓋 cái: che, chùm, đậy (Đgt, 14 nét, bộ thảo 艸, 艹); 密 mật: rậm rạp, liền, kín (TT, 11 nét, bộ miên 宀); 浸 tẩm: tẩm vào, ngâm (Đgt, 10 nét, bộ thủy 水,氵); 貪 tham: tham lam, ăn của đút (Đgt, 11 nét, bộ bối 貝).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Như cái ốc bất mật,
tất vi vũ lậu tẩm.

Như thị bất tu tâm,

Tham dục tất lậu nhân.
	Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột ; cũng vậy, người tâm không khéo tu, ắt bị tham dục lọt vào.
	Như ngôi nhà vụng lợp,
Nước mưa len lỏi vào,
Tâm không tu cũng vậy,
Tham dục rỉ rả vào!


38. Bài (父 陪 客 ) 

(三(四). 善名揚遠方，高顯如雲山〔註21-10〕
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※21-001※。惡 者 如 夜 射，雖 近 不 能 見。(法句經)
a.  Chú thích: 
揚 dương: khen, dơ lên, bốc lên (Đgt, 12 nét, bộ thủ 手, 扌)，顯 hiển: rõ rệt, vẻ vang (TT, 23 nét, bộ hiệt 頁); 雲  vân: mây (DT, 12 nét, bộ vũ 雨); 射 xạ: bắn, soi (Đgt, 10 nét, bộ thốn 寸); 能 năng: tài năng, khả năng có thể (Đgt năng nguyện, 10 bộ nhục 月, 肉); 見 kiến: thấy (Đgt, 7 nét, bộ kiến 見)。
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thiện danh dương viễn phương,
Cao hiển như vân sơn.

Ác giả như dạ xạ,

Tuy cận bất năng kiến.
	Làm lành thì danh được vang xa, tỏ rạng như Tuyết sơn; làm ác thì mù mịt như bắn cung ban đêm, tuy gần mà chẳng thấy.
	Người hiền dù ở xa,
Hiện ra như núi tuyết.
Kẻ ác dù đứng gần,
Như tên bắn trong đêm.


39. Bài (雪 飛) 

青天一朵雲 , 烘爐一點雪 , 上苑一枝花 , 瑤池一片月. 噫 ! 雲散, 雪消, 花殘, 月缺
a. Chú thích: 
朵 (朶) đóa: bông hoa (DT, 6 nét, bộ mộc 木); 烘 hồng: đốt, sấy, hơ lửa (Đgt, 10 nét, bộ hỏa 火); 爐 lô: bếp lò (DT, 20 nét, bộ hỏa 火); 苑 uyển: vườn nuôi thú, cung điện (DT, 9 nét, bộ thảo 艸, 艹); 枝 chi: cành cây (DT, 8 nét, bộ mộc 木); 瑤 dao: ngọc dao, sáng sủa, tinh sạch (DT, 14 nét, bộ ngọc 玉); 池  trì: cái ao, cái hào (DT, 6 nét, bộ thủy 水 ,氵); 噫 y: ôi ! (thán từ, 16 nét, bộ khẩu 口); 散 tán: tan, giãn ra (Đgt, 12 nét, bộ phộc 攴,攵); 消 tiêu: mất, tan rã (Đgt, 10 bộ thủy 水,氵); 殘 tàn: tàn ác, tàn hại, hết (Đgt, 12 nét, bộ đãi 歹); 缺 khuyết: sứt mẻ, không tòan vẹn (TT, 10 nét, bộ phữu 缶).
Mạc Đĩnh Chi (莫挺之 1280-1346) tự Tiết Phu (節夫), làm quan đời Trần Anh Tông,  được mệnh danh là lưỡng quốc trạng nguyên, do vừa là trạng nguyên của Việt Nam và cũng được phong làm trạng nguyên Trung Quốc. Ông người làng Lũng Động, huyện Chí Linh (nay thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Ông có tướng mạo xấu xí nhưng trí tuệ thông minh tuyệt luân.

Năm 1304 đời vua Trần Anh Tông, niên hiệu Hưng Long thứ 12, triều đình mở khoa thi lấy 44 người đỗ Thái học sinh (tiến sĩ). Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu, chiếm học vị trạng nguyên. Ông được cử giữ việc coi sóc thư khố của nhà vua, rồi chức Tả bộc xạ (Thượng thư)... Đặc biệt hai lần đi sứ Trung Quốc, ông đã dùng tài năng và phẩm chất thông minh của mình khiến người nước ngoài phải khâm phục. Về sau ông được cháu 7 đời là Mạc Đăng Dung truy tôn là Kiến Thủy Khâm Ninh Văn Hoàng Đế.

Có lần Mạc Đĩnh Chi sang sứ đúng vào dịp người hậu phi của vua Nguyên mất. Lúc tế lễ, người Nguyên đưa cho Chánh sứ An Nam bài điếu văn viết sẵn, bảo đọc. Khi Mạc Đĩnh Chi mở giấy ra thì chỉ thấy viết có 4 chữ "Nhất" (一). Ông chẳng hề lúng túng, vừa nghĩ vừa đọc thành bài điếu văn:
	Chữ Hán:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:

	青天一朵雲
烘爐一點雪
上苑一枝花
瑤池一片月
噫 ! 雲散, 雪消, 花殘, 月缺
	Thanh thiên nhất đóa vân,
hồng lô nhất điểm tuyết,

Thượng uyển nhất chi hoa,

Diêu trì nhất phiến nguyệt,
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết..
	Một đám mây giữa trời xanh,

Một đốm tuyết trong lò lửa,

Một bông hoa giữa vườn thượng uyển,

Một vầng trăng trên mặt nước hồ.

Ôi! Mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!


Bài văn khiến người Nguyên rất khâm phục.
40. Bài (口 )

(一((). 雖誦一千言，若無義理者，不如一義語，聞已得寂靜。
a.  Chú thích: 
義 nghĩa: ý nghĩa, lẽ phải (DT, 13 nét, bộ dương 羊); 理 lý: lí lẽ (DT, 11 nét, bộ ngọc 玉); 已 dĩ: thôi, đã qua (PT, 3 nét, bộ kỉ 己); 寂 tịch: im, lặng yên (TT, 11 nét, bộ miên 宀). Trợ từ “者” (NP truyền thống gọi “Đại từ”), đại diện cho “言”, kết hợp với “義理” thành ngữ DT “義理者” (nghĩa lý giả: câu/lời có nghĩa lý)..
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tuy tụng nhất thiên ngôn,
Nhược vô nghĩa lý giả,

Bất như nhất nghĩa ngữ,

Văn dĩ đắc tịch tĩnh.
	Tụng ngàn câu vô nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh.


	Chỉ một lời lợi ích,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Lời lời đều vô dụng


PHẦN NÂNG CAO
41. Bài (釣魚) 
(三七一). 修定莫放逸，心莫惑於欲！莫待吞鐵丸，燒然乃苦號！
a.  Chú thích: 
惑 hoặc: mê say, ngờ vực (Đgt, 12 nét, bộ tâm 心); 待 đãi: đợi chờ, tiếp đãi (Đgt, 9 nét, bộ xích 彳); 吞 thôn: nuốt, diệt mất (Đgt, 7 nét, bộ khẩu 口); 鐵 thiết: sắt, cứng cỏi (DT, 21 nét, bộ kim 金); 丸 hoàn: viên tròn (DT, 3 nét, bộ chủ 丶); 燒 thiêu: đốt (Đgt, 16 nét, hỏa 火, 灬); 然 nhiên: đốt cháy (Đgt, 12 nét, bộ hỏa 火, 灬); 乃 nãi: bèn (LT, 2 nét, bộ phiệt 丿); 號 hiệu/hào: kêu gào, gào khóc (Đgt, 11 nét, bộ hổ 虍).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tu định mạc phóng dật,
Tâm mạc hoặc ư dục,
Mạc đãi thôn thiết hoàn,

Thiêu nhiên nãi khổ hiệu.
	Tu định, chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục lạc; Đừng đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng, mới kêu gào than thở.
	Bậc chuyên tu thiền định

Chớ buông lung, dục lạc,
Chớ đợi nuốt sắt nóng,
Mới kêu gào ăn năn!


42. Bài (貓與鼠)  
(一二七). 非 於 虛 空 及 海 中 ，亦 非 入 深 山 洞 窟 ，欲 求 逃 遁 惡 業 者，世 間 實 無 可 覓 處。
a.  Chú thích: 
虛 hư: trống rỗng, hư hão (TT, 10 nét, bộ hổ 虍); 洞 động: cái động (hang sâu), (DT, 9 nét, bộ thủy 水,氵); 窟 quật: cái hang, nhà hầm (DT, 13 nét, bộ huyệt 穴); 求 cầu: tìm, tham (Đgt, 6 nét, bộ thủy 水,氵); 逃 đào: trốn, bỏ, lánh (Đgt, 10 nét, bộ sước 辵, 辶); 遁 độn: trốn, ẩn, lánh (Đgt, 13 nét, bộ sước 辵, 辶); 實 thực/thật: thực, chứng thực (TT, 14 nét, bộ miên 宀); 覓 mích/mịch: tìm (Đgt, 11 nét, bộ kiến 見). 
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Phi ư hư không cập hải trung,
Diệc phi nhập thâm sơn động quật,

Dục cầu đào độn ác nghiệp giả,

Thế gian thực vô khả mích xứ.
	Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây.
	Không trời cao biển rộng,
Không hang động núi rừng,
Ðã tạo nghiệp ác độc,
Trên đời hết chỗ dung.


43. Bài (小池塘)

((八二). 亦如一深池，清明而澄淨，智者聞法已，如是心清淨。 .

a.  Chú thích: 
澄 trừng: gạn, lắng trong (TT, 15 nét, bộ thủy 水,氵); 而 nhi: mà, và (LT, 6 nét, bộ nhi 而).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Diệc như nhất thâm trì,
Thanh minh nhi trừng tịnh,

Trí giả văn Pháp dĩ,

Như thị tâm thanh tịnh.
	Như hồ nước sâu, yên lặng trong sạch, những người có trí sau khi nghe Pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và yên lặng.
	Như hồ nước sâu thẳm,
Yên lặng và trong xanh,
Bậc trí nghe Giáo Pháp,
Tâm thanh tịnh an lành.


44. Bài (兵 器 )

((四().  知身如陶器 〔註03-04〕 ，住心似城郭，慧劍擊魔羅，守勝〔註03-05〕莫染著〔註03-06〕。 .

a. Chú thích: 
陶 đào: đồ sành, đồ gốm (DT, 11 nét, bộ phụ 阜,阝); 器 khí: đồ dùng (DT, 16 nét, bộ khẩu 口); ; 似 tự: giống như, tựa như (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人 , 亻); 城 thành: cái thành (DT, 9 nét, bộ thổ 土); 郭 quách: cái thành ngoài (DT, 10 nét, bộ ấp 邑,阝); 劍 kiếm: thanh gươm (DT, 15 nét, bộ đao 刀,刂); 擊 kích: đánh, công kích (DT, 16 nét, bộ thủ 手, 扌); 魔羅 ma-la (P: marà): gọi tắt là ma, nghĩa: ma quỷ; 守 thủ: giữ (Đgt, 6 nét, bộ miên 宀); 勝 thắng: được, hơn (Đgt, 12 nét, bộ lực 力); 染 nhiễm: nhuộm, lây (Đgt, 9 nét, bộ mộc 木).
〔註03-04〕  陶器 đào khí: đồ gốm, là đồ dễ vỡ, ví thân như đồ gốm, muốn nói sự vô thường, không lâu bền.
〔註03-05〕  守勝 thủ thắng: thắng lợi, ý nói quá trình thiền quán đã có tiến bộ.
〔註03-06〕  莫染著 mạc nhiễm trước: không nên dính mắc vào một cảnh giới thiền định nào, cần phải nỗ lực cầu tiến hơn nữa.
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:

	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tri thân như đào khí,
Trụ tâm tự thành quách,

Tuệ kiếm kích ma-la,

Thủ thắng mạc nhiễm trước.
	Hãy biết thân này mong manh như đồ gốm, giam giữ tâm ngươi như thành quách; Hãy đánh dẹp ma quân với thanh tuệ kiếm và giữ phần thắng lợi, chớ sanh tâm đắm trước.
	Biết thân như nồi đất,
Trụ tâm như thành trì,
Ðánh ma bằng gươm trí.
Thủ thắng, đừng lụy gì.


45. Bài (我長兄)

((八七). 應捨棄黑法，智者修白法，從家來無家，喜獨處不易〔註06-09〕。

a.  Chú thích: 
應 ưng/ứng: nên, đáp ứng (Đgt, 16 nét, bộ tâm 心); 捨 xả: vứt bỏ (Đgt, 10 nét, bộ thủ 手, 扌); 從 tùng/tòng: theo (Đgt, 11 nét, bộ xích 彳); 獨 độc: một mình, riêng (PT, 16 nét, bộ khuyển 犬,犭).
黑法 hắc pháp: ác pháp/tà pháp ≠ 白法 bạch pháp: thiện pháp/chánh pháp.

無家 vô gia: xuất gia; 易 dị/dịch: dễ, biến đổi (TT/Đgt, 8 nét, bộ nhật 日).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Ưng xả khí hắc pháp,
Trí giả tu bạch pháp,

Tùng gia lai vô gia,

Hỷ độc xử bất dị.
	Người trí hãy mau từ bỏ hắc pháp (ác pháp), tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo phép tắc Sa-môn.
	Người trí bỏ pháp đen,
Tu tập pháp trắng cả,
Từ giã nhà, xuất gia,
Vui viễn ly, tịch tịnh.


46. Bài (小園中)

(三六四). 住法之樂園，喜法與隨法，思惟憶念法，比丘不復退。
a.  Chú thích: 
憶 ức: nhớ (Đgt, 16 nét, bộ tâm 心); 復 phục: lại, đã đi rồi trở lại (PT, 12 nét, bộ xích 彳); 退 thoái/thối: lui, nhún nhường (Đgt, 10 nét, bộ sước 辵 , 辶).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Trú Pháp chi lạc viên,
Hỷ Pháp dữ tùy Pháp,

Tư duy ức niệm Pháp,

Tỷ kheo bất phục thoái.
	Tỷ kheo nào an trú trong lạc viên Chánh Pháp, mến Pháp và tùy Pháp, tư duy nhớ tưởng Pháp, thì sẽ không bị thối chuyển.
	Tỳ kheo trụ chánh Pháp,
Quí Pháp, thường hành thiền,
Niệm Pháp, tâm tinh chuyên,
Ắt không rời Chánh Pháp.


47. Bài (河中兩舟)

(三六九). 比丘汲此舟（水）〔註2501〕，（水）去則舟輕快。斷除貪欲瞋恚，則得證於涅槃
a. Chú thích: 
汲 cấp: múc nước (Đgt, 6 nét, bộ thủy 水 ,氵); 輕 khinh: nhẹ, khinh rẻ (TT, 14 nét, bộ xa 車); 快 khoái: nhanh chóng, sướng thích (PT, 7 nét, bộ tâm 心 ,忄); 斷 đọan: chặt đứt, kiêng bỏ (Đgt, 18 nét, bộ cân 斤); 瞋 sân: giận dữ (Đgt, 15 nét, bộ mục 目); 恚 khuể: tức giận (Đgt, 10 nét, bộ tâm 心); 證 chứng: chứng ngộ (Đgt, 19 nét, bộ ngôn 言); 涅槃 niết bàn (P: Nirvàna): tịch diệt, bất sinh, vô vi..
〔註25-01〕  「舟」chu: dụ cho thân thể;「水」thủy: dụ cho ý niệm trong thân..
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tỷ kheo cấp thử chu thủy,
Thủy khứ tắc chu khinh khoái,

Đoạn trừ tham dục sân nhuế,

Tắc đắc chứng ư niết bàn.
	Tỷ kheo tát nước thuyền này, hễ hết nước thì thuyền nhẹ và đi mau; Đoạn hết tham dục và sân nhuế trong thân này thì mau chứng Niết bàn.
	Tỳ kheo tát sạch nước,
Thuyền này nhẹ lướt nhanh,
Trừ tham dục, sân hận,
Niết bàn tất viên thành.


48. Bài (小 閣)

((二八). 智 者 以 無 逸，除 逸 則 無 憂，聖 賢 登 慧 閣，觀 愚 者 多 憂，如 登 於 高 山，俯 視 地 上 物。
a. Chú thích:
逸 dật: sự buông thả, phóng túng (DT, 12 nét, bộ sước 辵, 辶); 聖 thánh: bậc có nhân cách toàn mỹ (DT, 13 nét, bộ nhĩ 耳); 賢 hiền: bậc đức hạnh tài năng hơn người (DT, 15 nét, bộ bối 貝); 閣 các: lầu gác (DT, 14 nét, bộ môn 門).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:

	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Trí giả dĩ vô dật,
Trừ dật tắc vô ưu,

Thánh hiền đăng tuệ các,

Quán ngu giả đa ưu.

Như đăng ư cao sơn,

Phủ thị địa thượng vật.
	Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì; Bậc thánh hiền bước lên lầu trí tuệ, nhìn thấy kẻ ngu si còn nhiều lo sợ, như được lên núi cao, cúi nhìn muôn vật trên mặt đất.
	Nhờ diệt trừ phóng dật,
Người trí hết ưu phiền,
Lên lầu cao trí tuệ,
Nhìn chúng khổ triền miên,
Như người hiền trên núi,
Nhìn đám ngu đất liền.


49. Bài (天 曉)

(三八七). 日 照 晝 兮 月 明 夜，剎 帝 利 武 裝 輝 耀，婆 羅 門 禪 定 光 明，佛 陀 光 普 照 晝 夜。
a.  Chú thích: 
晝 trú: ban ngày (DT, 11 nét, bộ nhật 日); 兮 hề: vậy, chừ (trợ từ, 4 nét, bộ bát 八); 剎帝利 sát-đế-lợi (P: Ksatriya): dòng dõi vua chúa bên Ấn Độ xưa, còn gọi giai cấp sát-đế-lị; 武 võ: võ đối lại với văn (DT, 8 nét, bộ chỉ 止); 裝 trang: trang sức, trạng bị (Đgt, 13 nét, bộ y 衣); 普 phổ: rộng lớn, khắp (PT, 12 nét, bộ nhật 日).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Nhật chiếu trú hề nguyệt minh dạ,
Sát Đế Lợi võ trang huy diệu,

Bà-la-môn thiền định quang minh,

Phật đà quang phổ chiếu trú dạ.
	Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, khí giới chiếu sáng dòng vua chúa; Thiền định chiếu sáng kẻ tu hành, nhưng hào quang đức Phật chiếu sáng cả ngày đêm.
	Mặt trời sáng ban ngày,
Mặt trăng sáng ban đêm,
Binh khí sáng vương tướng,
Thiền sáng Bà-la-môn;
Riêng hào quang đức Phật,
Rực sáng cả ngày đêm.


50. Bài (干 支)

(一五七). 若人知自愛，須善自保護。三時中一時〔註12-01〕，智者應醒覺。 .

a.  Chú thích: 
須 tu: nên, cần (TrĐgt, 12 nét, bộ hiệt 頁); 善 thiện: khéo (PT, 12 nét, bộ khẩu 口); 保 bảo: giữ gìn (Đgt, 9 nét, bộ nhân 人 , 亻); 護 hộ: giúp đỡ, che chở (Đgt, 21 nét, bộ ngôn 言) ; 醒 tỉnh: tỉnh cơn say, chiêm bao thức dậy (Đgt, 16 nét, bộ dậu 酉).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Nhược nhân tri tự ái,
Tu thiện tự bảo hộ,

Tam thời trung nhất thời,

Trí giả ưng tỉnh giác.
	Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man.
	Nếu ta yêu quí ta,
Phải bảo vệ tối đa,
Một trong ba canh ấy,
Người trí phải tỉnh ra.


51. Bài (宅後有園)

(三三(). 寧一人獨行，不與愚為友。獨行離欲惡，如象獨遊林。
a.  Chú thích: 
寧 ninh: thà rằng, chẳng thà (PT, 14 nét, bộ miên 宀); 與 dữ: với (GT, 14 nét, bộ cữu 臼); 象 tượng: con voi (DT, 12 nét, bộ thỉ 豕); 遊 du: chơi, đi chơi (Đgt, 13 nét, bộ sước 辵 , 辶); 林 lâm: rừng (DT, 8 nét, bộ mộc 木).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Ninh nhất nhân độc hành,
Bất dữ ngu vi hữu,

Độc hành ly dục ác,

Như tượng độc du lâm.
	Thà ở một mình hơn cùng người ngu kết bạn; Ở một mình khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu.
	Thà sống cảnh cô đơn,
Hơn bạn bè kẻ ngốc,
Sống lẻ loi đơn độc,
Không gây nghiệp ác hành,
Như voi giữa rừng xanh,
Thênh thang vô tư lự.


52. Bài (鼠)

四蛇二鼠
《大集云》：昔 有 一 人，避 二 醉 象（生死），緣 籐（命根）入 井（無常），有 黑 白 二 鼠（日月），囓 籐 將 斷，傍 有 四 蛇 慾 螫（四大），下 有 三 龍，吐 火 張 爪 拒 之（三毒）。其 人 仰 望 二 象，已 臨 井 上，憂 惱 無 托，忽 有 蜂 過，遺 蜜 滴 入 口（五慾），是 人 唼 蜜，全 亡 危 懼。 
a. Chú thích: 
避 tị: lánh, tránh xa; 醉 túy: say rượu; 囓 khiết: cắn, ăn mòn (Đgt, 24 nét, bộ khẩu 口); 籐 đằng: bụi cây quấn quít, dây leo (DT); 慾 dục: ham muốn (Đgt); 螫 thích: nọc độc (rắn, ong) (DT, 17 nét, bộ trùng 虫); 拒 cự/củ: chống cự, bủa vây; 遺 di: để lại, rớt lại (Đgt, 16 nét, bộ sước  辵, 辶); 唼 xiệp: mổ, đớp (Đgt, 11 nét, bộ khẩu 口); 懼 cụ: sợ hãi (Đgt, 21 nét, bộ tâm 心 ,忄).
b. Phiên âm: 
Đại tập vân
: “Tích hữu nhất nhân, tị nhị túy tượng (sinh tử), duyên đằng (mệnh căn) nhập tỉnh (vô thường), hữu hắc bạch nhị thử (nhật nguyệt), khiết đằng tương đoạn, bàng hữu tứ xà dục thích (tứ đại), hạ hữu tam long, thổ hỏa trương trảo cự chi (tam độc). Kỳ nhân ngưỡng vọng nhị tượng, dĩ lâm tỉnh thượng, ưu não vô thác, hốt hữu phong quá, di mật trích nhập khẩu (ngũ dục), thị nhân xiệp mật, tòan vong nguy cụ.”
c. Dịch nghĩa:
Kinh Đại tập nói: “Xưa có một người vì tránh hai con voi say (dụ cho sinh tử), leo dây (sinh mạng) xuống giếng (vô thường), có hai con chuột đen trắng (nhật nguyệt: đêm ngày), cắn sợi dây leo sắp đứt, bên cạnh có bốn con rắn muốn chích nọc độc (tứ đại), dưới có ba con rồng phun lửa giương móng bủa vây (tam độc). Người đó ngước lên nhìn thấy hai con voi đã đến bên miệng giếng, lo buồn không biết cậy nhờ vào đâu, bỗng có con ong bay ngang, nhỏ một giọt mật vào miệng (ngũ dục), anh ta đớp mật ong, hòan tòan quên hết lo sợ hiểm nguy”.
d. Đại ý:
Kinh dạy: “Đứa bé vì ham mật ngọt trên lưỡi dao mà bị đứt lưỡi”. Cũng vậy, người đam mê ngũ dục, dẫu có biết rằng kiếp luân hồi muôn trùng đau khổ, mà cũng không biết tìm đường thóat ra, như chúng sanh vui chơi trong nhà lửa tam giới đang cháy hừng hực vậy. Khá thương thay!
53. Bài (魚) 
是日已 過 ，命 亦 隨 減 ，如 少 水 魚 ，廝 有 何 樂 ? 大 眾，儅 勤 精 進 ，如 救 頭 然 ，但 唸 無 常，慎 勿 放 逸。
a. Chú thích: 
減 giảm: ít đi, bớt đi, trừ bớt (Đgt, 12 nét, bộ thủy 水,氵); 廝 (斯) tư: ấy, thì, bèn (Đại từ, 15 nét, bộ nghiễm 广); 儅 (當) đương: phải thế, gánh lấy (TĐgt, 13 nét, bộ điền 田); 精進 tinh tấn: chuyên nhất mà mau tiến (TT); 救 cứu: cứu giúp (Đgt, 11 nét, bộ phộc 攴, 攵); 但 đãn: chỉ (PT, 7 nét, bộ nhân 人 , 亻); 慎 thận: cẩn thận, răn cấm (PT, 13 nét, bộ tâm 心 ,忄); 勿 vật: chớ, đừng (PT, 4 nét, bộ bao 勹).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thị nhật dĩ quá,
Mạng diệc tùy giảm,

Như thiểu thủy ngư,

Tư hữu hà lạc.
Đại chúng đương cần tinh tấn,

Như cứu đầu nhiên,
Đãn niệm vô thường,

Thận vật phóng dật.
	Ngày nay đã qua, mạng sống cũng giảm lần, như cá cạn nước, nào có vui chi?

Đại chúng cần phải tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, cẩn thận chớ buông lung.

	Ngày nay lại đã qua rồi,
Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan,
Dường như cá cạn ở ao,
Khổ thêm thời có chút nào vui đâu.
Cần tu tợ lửa đốt đầu,
Đừng cho sái buổi như chầu đế vương.
Tấm thân mỏng mảnh vô thường,
Sớm còn tối mất lo phương tu hành.


54. Bài (讀書)

養不教，父之過，教不嚴 ，師之惰

子不學，非所宜，幼不學 ，老何為 (三字經)
a. Chú thích: 
養 dưỡng: nuôi (Đgt, 15 nét, bộ thực 食); 教 giáo: dạy dỗ (Đgt, 11 nét, bộ phộc 攴, 攵)，嚴 nghiêm: nghiêm ngặt, nghiêm túc (TT, 20 nét, bộ khẩu 口); 師 sư: thầy dạy học (DT, 10 nét, bộ cân 巾); 惰 nọa: lười biếng, uể oải (TT, 12 nét, bộ tâm 心 ,忄); 非 phi: chẳng có (Đgt, 8 nét, bộ phi 非); 幼 ấu: nhỏ bé, non nớt (TT, 5 nét, bộ yêu 幺).
Chữ sở 所 làm trợ từ kết cấu, không dùng độc lập, mà thường đi trước và kết hợp với động từ, tính từ hay kết cấu động tân, tạo thành một ngữ danh từ, thay thế cho người, vật, sự việc, v.v...thường dịch là: “người mà...”, “cái mà...”, “việc mà...”...
Vd: 莫如以我所長, 攻敵所短 (馮婉貞) Mạc như dĩ ngã sở trường, công địch sở đỏan: chi bằng dùng điểm mạnh của ta, đánh vào điểm yếu của kẻ địch (Bằng Uyển Trinh).
此予之所得者 thử dư chi sở đắc giả: đây là điều mà tôi tâm đắc.
Tương tự, trong bài ta có ngữ DT 所宜 sở nghi: chỗ nên (chỗ thành công).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
三 字 經 (TAM TỰ KINH)
	養  不  教  ，父  之 過
	教 不 嚴 ，師 之 惰
	子 不 學 ,  非 所 宜
	幼 不 學 , 老 何 為 

	yǎng bù jiào,  fù zhī guò
	jiào bù yán, shī zhī duò
	zǐ bù xué, fēi suǒ yí
	yòu bù xué, lǎo hé wèi

	Dưỡng bất giáo, Phụ chi quá
	Giáo bất nghiêm, Sư chi nọa (đọa).
	Tử bất học, Phi sở nghi.
	ấu bất học lão hà vi

	Nuôi chẳng dạy, Lỗi của cha
	Dạy chẳng nghiêm, Quấy của thầy.
	Con chẳng học, Phi lẽ nên.
	Trẻ chẳng học, Già làm gì ?


55. Bài (禽獸)

犬守夜 ， 雞司晨 ， 苟不學 ， 曷為人
蚕吐絲 ， 蜂釀蜜 ， 人不學 ， 不如物
a. Chú thích: 
雞 kê: con gà (DT, 18 nét, bộ chuy 隹); 晨 thần: sớm, lúc mặt trời mới mọc (DT, 11 nét, bộ nhật 日); 苟 cẩu: nếu, ví thực (LT, 9 nét, bộ thảo 艸, 艹); 曷 hạt: gì, sao chẳng (PT, 9 nét, bộ viết 曰); 蚕 (蠶) tàm: con tằm (DT, 24 nét, bộ trùng 虫); 絲 ti: tơ tằm (DT, 12 nét, bộ mịch 糸); 釀 nhương: gây, cất (Đgt, 24 nét, bộ dậu 酉).
b. Phiên âm: 
	犬 守 夜   ， 雞 司 晨
	苟 不 學  ，曷 為 人
	 蚕 吐 絲 ,  蜂 釀 蜜
	人 不 學 , 不 如 物

	quǎn shǒu yè, jī sī chén

	gōu bù xué, hé wèi rén
	cán tǔ sī, fēng niàng mì
	rén bù xué, bù rú wù


	Khuyển thủ dạ, kê ti thần
	Cẩu bất học, hạt vi nhân
	Tàm thổ ti, phong nhưỡng mật
	Nhân bất học, bất như vật

	Chó giữ đêm, Gà coi sáng,
	Nếu chẳng học, Sao làm người ?
	Tằm nhả tơ, ong dưỡng mật,
	Người chẳng học, Chẳng bằng vật.


c. Dịch nghĩa:

56. Bài (採 菱 )

((四九). 牟尼〔註04-13〕入村落，譬如蜂採華，不壞色與香，但取其蜜去。(典故); (法句經)
a.  Chú thích: 
〔註04-13〕 「牟尼」Mâu ni: nghĩa “năng nhân, tịch mặc, bậc trí, bậc thánh”. Ở đây chỉ sa-môn/khất sĩ.

村落 thôn lạc: thôn xóm, làng mạc (DT); 譬 thí: ví dụ (Đgt, 20 nét, bộ ngôn 言); 採 thái/thải: hái, chọn nhặt (Đgt, 11 nét, bộ thủ 手, 扌); 華 hoa: bông hoa, hoa văn, tinh hoa (12 nét, bộ thảo 艸, 艹); 壞 hoại: hủy nát (Đgt, 19 nét, bộ thổ 土); 取 thủ: chịu lấy, chọn lấy (Đgt, 8 nét, bộ hựu 又).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Mâu Ni nhập thôn lạc,
Thí như phong thái hoa,

Bất hoại sắc dữ hương,

Đản thủ kỳ mật khứ.
	Hàng Sa-môn (Mâu ni) đi vào xóm làng khất thực, ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ không làm tổn thương về hương sắc.
	Tỳ kheo vào làng xóm,
Như ong đến vườn hoa,
Lấy mật xong bay ra,
Không hại gì hương sắc


57. Bài (螢 ) 
(一四六).  常在燃燒〔註1101〕中，何喜何可笑？幽暗〔註1102〕之所蔽，何不求光明〔註11-03〕？(法句經)
a. Chú thích: 
〔註11-01〕  「燃燒」nhiên thiêu (Pajjalita) có thể dịch hỏa diễm “火燄”(ngọn lửa), ý nói thế giới luôn có 11 thứ lửa thiêu đốt là: tham 貪 (raga), sân 瞋 (dosa), si 癡 (moha), bịnh 病 (vyadhi), lão 老 (jara), tử 死 (marana), sầu 愁 (soka), bi 悲 (parideva), khổ 苦 (dukkha), Ưu 憂 (domanasa), não 惱 (upayasa); 笑 tiếu: vui cười (Đgt, 10 nét, bộ trúc 竹); 蔽 tế: che lấp (Đgt, 16 nét, bộ thảo 艸, 艹).
〔註11-02〕幽暗 u ám: dụ cho vô minh hoặc si.

〔註11-03〕光明 quang minh: dụ cho trí tuệ.
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thường tại nhiên thiêu trung,
Hà hỷ hà khả tiếu?
U ám chi sở tế,

Hà bất cầu quang minh?
	Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt; Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh?
	Trần gian luôn hực lửa

Hân hoan vui thú gì,?
Tối tăm mãi vây bủa,
Sao không tìm ánh sáng?


58. Bài (蟋蟀)

【馬融鼓琴 蟋蟀相和】
作者﹕史然 整理
( 馬 融 
馬融曾在二郡二縣為官，沒有甚麼政績，辦事循規蹈矩。他在武都任職七年, 
在南郡任職四年，從未按照刑律上的規定處死過一個人。馬融生性喜好音樂，擅長鼓琴吹笛。每當他鼓琴吹笛時，會引來蟋蟀相和。 
　　(出《商芸小說》)
a. Chú thích: 
曾 tằng: từng, bèn (PT, 12 nét, bộ viết 曰); 郡 quận: tên một đơn vị hành chánh (DT, 10 nét, bộ ấp 邑,阝); 縣 huyện: tên một đơn vị hành chánh (DT, 16 nét, bộ mịch 糸); 政 chính: tên quan, việc nhà nước (DT, 9 nét, bộ phộc 攴, 攵); 績 tích: công nghiệp, công lao (DT, 17 nét, bộ mịch 糸); 辦 biện: làm việc (Đgt, 16 nét, bộ tân 辛); 循 tuần: tuân theo (Đgt, 12 nét, bộ xích 彳); 規 quy: khuôn phép, khuôn xử, cái lệ (DT, 11 nét, bộ kiến 見); 蹈 đạo: thực hành, dẫm xéo (Đgt, 17 nét, bộ túc 足); 矩 củ: cái khuôn, khuôn phép (DT, 10 nét, bộ thỉ 矢); 武 võ/vũ: võ đối lại với văn (DT, 8 nét, bộ chỉ 止); 都 đô: kinh đô (12 nét, bộ ấp 邑,阝); 按 án: căn cứ, dựa vào (Đgt, 9 nét, bộ thủ 手, 扌); 刑律 hình luật: hình pháp (DT); 處 xử: xử án (Đgt, 9 nét, bộ hổ 虍); 擅 thiện: chuyên, giỏi (TT, 16 nét, bộ thủ 手, 扌); 鼓 cổ: gẩy, khua, cái trống (Đgt, 13 nét, bộ cổ 鼓); 琴 cầm: đàn cầm (DT, 12 nét, bộ ngọc 玉); 吹 xuy: thổi (7 nét, bộ khẩu 口); 笛 địch: cây sáo (DT, 11 nét, bộ trúc 竹, ); 和 hòa/họa: hòa, cùng ăn nhịp với nhau (Đgt, 8 nét, bộ khẩu 口).
b. Phiên âm: 
Mã Dung cổ cầm tất suất tương họa

Mã Dung tại nhị quận nhị huyện vi quan, một hữu thậm ma chính tích, biện sự tuần quy đạo củ. Tha tại Võ đô nhậm chức thất niên, tại Nam đô nhậm chức tứ niên, tùng vị án chiếu hình luật thượng đích quy định xử tử quá nhất cá nhân. Mã Dung sinh tính hỷ hảo âm nhạc, thiện trường cổ cầm xuy địch. Mỗi đương tha cổ cầm xuy địch thời, hội dẫn lai tất suất tương họa.
c. Dịch nghĩa:
Mã Dung chơi đàn, dế mèn hòa âm

Mã Dung từng làm quan tại quận 2 huyện 2, không có công tích chính sự gì, làm việc tuân theo quy củ phép nước. Ông ta nhậm chức tại Võ đô 7 năm, nhậm chức tại Nam quận 4 năm, chưa từng căn cứ hình luật mà xử tử bất cứ người nào. Mã Dung bản tính ưa thích âm nhạc, điêu luyện chơi đàn và thổi sáo. Mỗi khi ông đánh đàn và thổi sáo, đều thu hút con dế hòa điệu theo.

(trích: Thương nghệ tiểu thuyết)

d. Đại ý:
Qua câu chuyện này, chúng ta chợt nhớ tích Bá Nha, Tử Kỳ năm xưa:

Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Bá Nha, họ Du tên Thụy, là người nước Sở, nhưng làm quan Thượng Ðại Phu nước Tấn.  Bá Nha nổi tiếng là một khách phong lưu văn mặc, lại có ngón đàn tuyệt diệu nhất đời và không bao giờ rời cây Dao cầm yêu quý của mình. Tử Kỳ, họ Chung tên Huy, là một danh sĩ ẩn dật làm nghề đốn củi để báo hiếu cha mẹ tuổi già nua, nhà tại Tập Hiền Thôn, gần núi Mã Yên, ở cửa sông Hán Dương.

Tiếng đàn của Bá Nha, chỉ có Tử Kỳ biết thưởng thức, như có sự “đồng thanh  tương ứng, đồng khí tương cầu” vậy. Dân gian gọi hai người là “Tri âm tri kỷ”. Chẳng thế mà khi Tử Kỳ chết rồi, Bá Nha đến bên mộ tấu đàn lên, thì bầu trời u ám, giông tố nổi lên, như có hồn của Tử Kỳ hiện về đồng cảm tiếng đàn Bá Nha. Đồng thời, sau khi Tử Kỳ chết, không còn ai để chia sẻ tiếng đàn bất tuyệt, Bá Nha đã đập nát cây đàn mà mình từng yêu quý nhất..
Bá Nha có để lại bài thơ để tỏ rõ ý mình như sau: (bài thơ này chúng tôi chép ra đây để quý vị tham khảo, GT có thể cho sinh viên chép đọc, không cần phân tích cũng được).
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	摔碎瑤琴鳳尾寒

子期不在對誰彈
大千世界皆朋友

欲覓知音難上難
	Suất toái dao cầm phượng vĩ hàn,

Tử Kỳ bất tại đối thùy đàn,
Đại thiên thế giới giai bằng hữu,
Dục mích tri âm nan thượng nan!
	Đập nát Dao cầm đau xót phượng,
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Tử Kỳ không có đàn cho ai,
Bốn phương trời đất bao bè bạn,
Tìm được tri âm khó lắm thay!


Còn như Mã Dung tấu đàn mà thu hút được cả loài côn trùng như con dế thì cũng là một sự rung động, đồng cảm lạ kỳ làm sao!
( 劉 道 強 
　　
齊國人劉道強彈得一手好琴。他能在琴上彈奏出單只野鳧與失去伴侶的白鶴繞空飛翔、鳴聲淒絕的形象來。聽他彈琴的人，被他彈奏的琴聲所感染，都不能自制
a. Chú thích: 
彈 đàn/đạn: gẩy đàn (Đgt, 15 nét, bộ cung 弓); 奏 tấu: cử âm nhạc lên (9 nét, bộ đại 大); 鳧 phù: con le, còn gọi “dã áp” 野鴨 (DT, 13 nét, bộ điểu 鳥); 伴 bạn: bạn bè (DT, 7 nét, bộ nhân 人, 亻); 侶 lữ: bạn (DT, 9 nét, bộ nhân 人, 亻); 鶴 hạc: chim hạc, sếu (21 nét, bộ điểu 鳥); 繞 nhiễu: vòng quanh (Đgt, 18 nét, bộ mịch 糸); 翔 tường: liệng quanh (12 nét, bộ vũ 羽); 淒 thê: lãnh lẽo, thê lương (TT, 11 nét, bộ thủy 水氵).
b. Phiên âm: 
Lưu Đạo Cường

Tề quốc nhân Lưu Đạo Cường đàn đắc nhất thủ hảo cầm. Tha năng tại cầm thượng đàn tấu xuất đơn chỉ dã phù dữ thất khứ bạn lữ đích bạch hạc nhiễu không phi tường, minh thanh thê tuyệt đích hình tượng lai. Thính tha đàn cầm đích nhân, bị tha đàn tấu đích cầm thanh sở cảm nhiễm, đô bất năng tự chế.

a. Dịch nghĩa:
Lưu Đạo Cường người nước Tề chơi đàn rất giỏi. Anh ta có thể dùng đàn, tấu lên điệu nhạc với nội dung minh họa “ hình tượng con le và con bạch hạc mất bạn bay liệng trên không trung, cất tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng”. Bất cứ ai nghe tiếng đàn của ông ta đều bị rung cảm, không thể kiềm chế được. 
59. Bài (桂 ) 
秋至滿山多秀色，春來無處不花香。
a. Chú thích: 
秀 tú: lúa đâm hoa, đẹp lạ (TT, 7 nét, bộ hòa 禾)
b. Phiên âm: 
Thu chí mãn sơn đa tú sắc, xuân lai vô xứ bất hoa hương.
c. Dịch nghĩa:
Mùa thu đến, khắp núi cảnh sắc đẹp lạ lùng. Mùa xuân đến, không đâu chẳng có hoa và hương. (Thu về sắc non đẹp lạ lùng, xuân đến không đâu chẳng hoa hương)
60. Bài (簾)
(三一五). 譬如邊區城 ，內外均防護 ，自護當亦爾 。剎那莫放逸。剎 那 疏 忽 者，入 地 獄 受 苦。(法句經)
a.  Chú thích: 
區 khu: khu vực (DT, 11 nét, bộ hệ 匚); 均 quân: đều, cùng (PT, 7 nét, bộ thổ 土) ; 防 phòng: phòng bị, cấm kị (Đgt, 7 nét, bộ phụ 阜,阝); 爾 nhĩ: vậy, tiếng dứt câu (Trợ từ, 14 nét, bộ hào 爻); 剎那 sát-na (Ksana): thời gian hết sức ngắn ngủi (khỏanh khắc của một ý nghĩ); 疏忽 sơ hốt: sơ suất, sơ ý (Đgt); 獄 ngục: ngục tù (DT, 13 nét, bộ khuyển 犬 , 犭).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thí như biên khu thành,
Nội ngoại quân phòng hộ,

Tự hộ đương diệc nhĩ,

Sát-na mạc phóng dật.

Sát-na sơ hốt giả,

Nhập địa ngục thụ khổ.
	Như thành ở biên cương, được phòng hộ trong ngoài, tự phòng hộ mình cũng vậy, giây lát chớ buông lung, hễ giây lát buông lung là giây lát đọa vào địa ngục.
	Như thành sát biên thùy,
Trong ngoài canh nghiêm mật,
Hãy phòng hộ chính mình,
Ðừng để cơ hội mất.
Ai để cơ hội mất,
Ðọa địa ngục khổ đau.


61. Bài (衣)
救 寒 莫 如 重 裘 ，止 謗 莫 如 修 身，療 暑 莫 如 親 冰。’信矣哉！”《中論 • 虛道》
a. Chú thích: 
重 trùng/trọng: nặng, gấp, kép (TT, 9 nét, bộ lí 里): 裘 cừu: áo lông cừu (DT, 13 nét, bộ y 衣) ; 謗 báng: chê bai, báng bổ (Đgt, 17 nét, bộ ngôn 言); 療 liệu: chữa bịnh (17 nét, bộ nạch 疒); 暑 thử: nắng, nóng (TT, 12 nét, bộ nhật ); 矣 hĩ: vậy, lời nói dứt câu (Trợ từ, 7 nét, bộ thỉ 矢).
b. Phiên âm: 
Cứu hàn mạc như trùng cừu, chỉ báng mạc như tu thân, liệu thử mạc như thân thủy. Tín hĩ tai! (Trung luận – hư đạo)
c. Dịch nghĩa:
(Muốn) chống lạnh, không gì bằng thêm áo lông cừu; ngăn ngừa mỉa mai, không gì bằng sửa mình; chống nắng không gì bắng gần nước. Xác đáng lắm thay!
(Chống lạnh, chi bằng thêm áo da; giữ tiếng chi bằng tự sửa mình, tránh nắng chi bằng ở gần nước. Xác đáng lắm thay!)
62. Bài (灑掃)
(二三九). 剎那剎那間，智者分分除，漸拂自垢穢，如冶工鍛金。(法句經)
a. Chú thích: 
漸 tiệm: dần dần (14 nét, bộ thủy 水,氵); 拂 phất: phẩy quét (Đgt, 8 nét, bộ thủ 手,扌); 冶 dã: đúc (Đgt, 7 nét, bộ băng 冫); 工 công: thợ, khéo (DT, 3 nét, bộ công 工); 鍛 đoán: rèn sắt, mài giũa cho sắc bén (17 nét, bộ kim 金).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Sát-na sát-na gian,
Trí giả phân phân trừ,

Tiệm phất tự cấu uế,

Như dã công đoán kim.
	Hết Sát-na này đến Sát-na khác, người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi mình, như người thợ vàng cần mẫn gột trừ cặn bã khỏi chất vàng ròng.
	Bậc trí tẩy cấu uế,
Gột rửa từng Sát-na,
Như thợ bạc tinh luyện,
Từ từ lọc quặng ra.


63. Bài (種豆)
 種 瓜 得 瓜，種 荳 得 荳 ，天 網 恢 恢，疏 而 不 漏
《涅槃经》：種 瓜 得 瓜，種 李 得 李.
a. Chú thích: 
荳 (豆) đậu: cây đỗ/đậu (DT, 11 nét, bộ thảo 艸, 艹); 恢 khôi: rộng lớn (TT, 9 nét, bộ tâm 心 ,忄); 李 lý: cây mận (DT, 7 nét, bộ mộc 木).
b. Phiên âm: 
Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu; thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.

“Niết Bàn Kinh”: Chủng qua đắc qua, chủng lý đắc lý.
c. Dịch nghĩa:
Trổng dưa được dưa, trồng đậu được đậu; lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt.

Kinh Niết Bàn: “Trồng dưa được dưa, trồng mận được mận”.

64. Bài (七曜日)
(二二六). 恆常醒覺者，日夜勤修學，志向於涅槃，息滅諸煩惱。(法句經)
a. Chú thích: 
恆 (恒) hằng/cắng: thường, lâu, bền (PT, 9 nét, bộ tâm 心忄); 志 chí: ý chí (DT, 7 nét, bộ tâm 心); 息 tức: nghỉ, thôi (Đgt, 10 nét, bộ tâm 心).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:   
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Hằng thường tỉnh giác giả,
Nhật dạ cần tu học,

Chí hướng ư niết bàn,

Tức diệt chư phiền não.
	Những người thường giác tỉnh, ngày đêm chuyên tu học, chí hướng đến Niết bàn, thì mọi phiền não dứt sạch.
	Ai ngày đêm tu tập,
Chuyên tâm hướng Niết bàn,
Thời thời thường tỉnh giác,
Lậu hoặc ắt tiêu tan.


65. Bài (蟻 鬬)  
((五四). 蛇頭尾共爭在前喻 (百喻經)
譬 如 有 蛇。尾 語 頭 言: 我 應 在 前。頭 語 尾 言:“我 恒 在 前, 何 以 卒 爾?”頭 果 在 前, 其 尾 纏 樹, 不 能 得 去, 放 尾 在 前, 即 墮 火 坑, 燒 爛 而 死。

a. Chú thích: 
何 hà: sao, gì (Đại từ nghi vấn, 7 nét, bộ nhân 人, 亻), kết hợp với giới từ dĩ 以 = 何以 hà dĩ (ngữ giới tân): tại sao? Trong đó, chữ “何” là TN đảo trí lên trước Gt “以”.
卒 tốt: rút cục, chợt, trọn (PT, 8 nét, bộ thập 十); 爾 nhĩ: như thế, như vậy (Đgt, 14 nét, bộ hào 爻); 果 quả: kết quả, quả quyết, quả nhiên (PT, 8 nét, bộ mộc 木); 墮 đọa: rơi xuống, lười (Đgt, 15 nét, bộ thổ 土) ; 坑 khanh: hố, hầm (DT, 7 nét, bộ thổ 土); 爛 lạn: thối nát, chín quá (TT, 21 nét, bộ hỏa 火 , 灬).
b. Phiên âm: 

Xà đầu vỹ cộng tranh tại tiền dụ
Thí như hữu xà, vỹ ngứ đầu ngôn: “ngã ưng tại tiền”. Đầu ngứ vỹ ngôn: “ngã hằng tại tiền, hà dĩ tốt nhĩ?” Đầu quả tại tiền, kỳ vỹ triền thụ, bất năng đắc khứ, phóng vỹ tại tiền, tức đọa hỏa khanh, thiêu lạn nhi tử. (Kinh Bách Dụ - 54)
c. Dịch nghĩa:

Ðầu Rắn Và Đuôi Rắn Tranh Cãi 
Ví như có con rắn, đuôi nói với đầu rằng: “Hôm nay để ta đi trước.” Ðầu rắn trả lời: Thường thường ta đi trước, tại sao nay ngươi đòi đi ngược như vậy?

Ðầu rắn chuyển mình đi trước, đuôi rắn bèn quấn chặt vào thân cây không nhả, đầu rắn đi không được, đành phải nhường cho đuôi rắn đi trước mình. (Nhưng vì đuôi rắn không có mắt) nên chạy lủi vào hầm lửa, rắn bị thiêu chết rụi.

Chuyện này tỉ dụ: Thầy trò phải kính mến lẫn nhau, có một số người đệ tử chê thầy già cả lẫn lộn, muốn dành quyền lãnh đạo của thầy, không tôn kính bực Sư trưởng. Nhưng vì đệ tử tuổi còn thơ, không có kinh nghiệm, không tôn trọng kỷ luật, quy điều, ra làm việc thường hay lầm lạc, thường bị thất bại nặng nề. 
66. Bài (母雞)    
(二八八). 父子與親戚，莫能為救護。彼為死所制，非親族能救。(法句經)
a. Chú thích: 
戚 thích: thân thích (DT, 11 nét, bộ qua 戈).
Mẫu câu bị động:  (名1 +  為 + 名2 + 動). Vd: 彼為死所制 Bỉ vi tử sở chế: nó bị thần chết khống chế.
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Phụ tử dũ thân thích,
Mạc năng vi cứu hộ,

Bỉ vi tử sở chế,

Phi thân tộc năng cứu.
	Một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù cha con thân thích cũng chẳng làm sao cứu hộ..
	Con cái nào chở che,
Mẹ cha nào o bế,
Thân thích nào bảo vệ,
Khi bị thần chết lôi.


67. Bài (菊)
((五二). 猶如鮮妙花，色美而芳香，如是說善語，彼實行有果。(法句經)
a.  Chú thích: 
鮮 tiên: cá tươi, tốt đẹp (TT, 17 nét, bộ ngư 魚); 妙 diệu: nhiệm mầu, khéo, hay (TT, 7 nét, bộ nữ 女); 芳 phương: cỏ thơm, đức hạnh, danh dự tốt (DT, 8 nét, bộ thảo 艸, 艹).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Do như tiên diệu hoa,
Sắc mỹ nhi phương hương,

Như thị thuyết thiện ngữ,

Bỉ thực hành hữu quả.
	Như thứ hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc lại có hương thơm, những người nói điều lành và làm điều lành sẽ đem lại kết quả tốt.
	Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương,
Nói hay và làm giỏi,
Kết quả thật không lường.


68. Bài (教弟)

運去金成鐵，時來鐵似金，讀書須用意，一字值千金。(增廣賢文)
a. Chú thích: 
運 vận: vận số, vận mệnh (DT, 13 nét, bộ sước 辵, 辶); 值 trị: đánh giá, trị giá (Đgt, 10 nét, bộ nhân 人, 亻).
b. Phiên âm: 
Vận khứ kim thành thiết, thời lai thiết tợ kim, độc thư tu dụng ý, nhất tự trị thiên kim. 
c. Dịch nghĩa: 
Vận qua vàng thành sắt, thời đến sắt như vàng, đọc sách phải chú tâm, một chữ giá ngàn vàng.
69. Bài (不倒翁)
((三二). 樂 不 放 逸 比 丘，或 者 懼 見 放 逸，彼 已 鄰 近 涅 槃，必 定 不 易 墮 落。(法句經) 
a.  Chú thích: 
或者 hoặc giả: hoặc là, hay là (LT); 鄰 lân: gần kề, tới (Đgt, 15 nét, bộ ấp 邑,阝).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Lạc bất phóng dật tỷ kheo,
Hoặc giả cụ kiến phóng dật,

Bỉ dĩ lân cận niết bàn,

Tất định bất dị đọa lạc.
	Tỷ kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ gần tới Niết bàn, nhất định không bị đọa lạc dễ dàng như trước.
	Tỳ kheo thích tinh cần,
Sợ hãi nhìn phóng dật,
Ắt không bị thối thất,
Nhất định gần Niết bàn.


70. Bài (水)
池塘積水須防旱，田地勤耕足養家。(增廣賢文)
a. Chú thích: 
旱 hạn: nắng mại không mưa, cạn (TT, 7 nét, bộ nhật 日); 足 túc: đủ, chân (TT/DT, 7 nét, bộ túc 足).
b. Phiên âm: 
Trì đường tích thủy tu phòng hạn, điền địa cần canh túc dưỡng gia. (Tăng quảng hiền văn).
c. Dịch nghĩa:
Ao hồ chứa nước để phòng hạn, ruộng đất siêng cày đủ nuôi nhà.
d. Đại ý:
Người xưa cũng nói: “tích cốc phòng cơ” (chứa lúa phòng đói). Ai làm ăn mà biết cần kiệm lo xa thì không sợ đói kém. Người tu biết chuẩn bị tư lương (làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật) cho hành trình vạn lý thì lo gì không giải thóat?
71. Bài (火)
((三一). 樂不放逸比丘，或者懼見放逸，猶如猛火炎炎，燒去大結、小結〔註02-09〕。(法句經)
a. Chú thích: 
猛 mãnh: mạnh dữ, ác, nghiêm ngặt (TT, 11 nét, bộ khuyển 犬,犭); 炎 viêm: bốc cháy, nóng, rực rỡ (TT, 8 nét, bộ hỏa 火).
〔註02-09〕  「結」kiết (Samyojana/Sannojana): có ý nghĩa đặc thù trong Phật Giáo là: phiền não (Kilesa).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Lạc bất phóng dật tỷ kheo,
Hoặc giả cụ kiến phóng dật,

Do như mãnh hỏa viêm viêm,

Thiêu khứ đại kiết tiểu kiết..
	Tỷ kheo thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng đốt thiêu tất cả kiết sử lớn nhỏ.
	Tỳ kheo sợ phóng dật,
Thích nỗ lực tinh cần,
Như ngọn lửa lan dần
Thiêu sạch mọi kiết sử.


72. Bài (鸚 鵡) 
(一七五). 天鵝飛行太陽道 〔註1304〕，以 神 通 力 可 行 空。智 者 破 魔 王 魔 眷，得 能 脫 離 於 世 間。(法句經)
a.  Chú thích: 
天鵝 thiên nga: thiên nga (ngỗng trời) (DT); 神通 thần thông: “thần” nghĩa: vô biên, “thông”: không có gì trở ngại. Vậy, khả năng vô biên, lại không gì trở ngại được thì gọi là “thần thông”; 破 phá: phá vỡ, bổ ra (Đgt, 10 nét, bộ thạch 石); 眷 quyến: người thân thuốc, quyến thuộc (11 nét, bộ mục 目).
〔註13-04〕「太陽道」thái dương đạo: đường đi của thái dương (mặt trời) chính là hư không (không trung/bầu trời).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:

	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Thiên nga phi hành thái dương đạo,
Dĩ thần thông lực khả hành không,

Trí giả phá ma vương ma quyến,

Đắc năng thoát ly ư thế gian.
	Con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất; Duy bậc đại trí, trừ dẹp ma quân mới bay được khỏi thế gian này.
	Như thiên nga giữa trời,
Thần thông bay khắp nơi,
Hàng phục ma quân hết,
Bậc trí siêu thoát đời.


73. Bài (誠實童子)
(((九). 若 人 穿 袈 裟，不 離 諸 垢 穢〔註01-10〕，無 誠 實 克 己，不 應 著 袈 裟。(法句經)
a. Chú thích: 
穿 xuyên: mặc, mang, đi (9 nét, bộ huyệt 穴); 袈裟 ca-sa (kasàya): Pháp y (lễ phục) của thầy Tỳ kheo; 克 (剋) khắc: đánh được, chế phục được (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人, 儿), 克己 khắc kỉ: tự kiềm chế (yêu cầu nghiêm khắc với bản thân).
〔註01-10〕垢穢 cấu uế: nhơ nhớp, ví cho tham dục...
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Nhược nhân xuyên ca-sa,
Bất ly chư cấu uế,

Vô thành thực khắc kỷ,

Bất ưng trước ca-sa..
	Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế , không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.
	Ai mặc áo cà sa,
Tâm chưa sạch uế trược,
Không tự chế, không thực,
Không xứng mặc cà sa.


74. Bài (果園)
(三三四). 若住於放逸，愛增如蔓蘿。此生又彼生，如猿求林果。(法句經)
a. Chú thích: 
蔓蘿 mạn-la: dây leo, cỏ dại (DT, mạn: 15 nét, bộ thảo 艸艹; la: 23 nét, bộ thảo 艸, 艹)。猿 viên: con vượn (DT, 13 nét, bộ khuyển 犬,犭).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Nhược trú ư phóng dật,
Ái tăng như man-la,

Thử sinh hựu bỉ sinh,

Như viên cầu lâm quả.
	Nếu say đắm buông lung thì tham ái tăng lên hoài, như giống cỏ mạn la mọc tràn lan, từ đời này tiếp đời nọ như vượn chuyền cây tìm trái..
	Kẻ buông lung phóng dật,
Tham ái tợ dây leo,
Ðời đời vọt nhảy theo,
Như khỉ chuyền hái trái.


75. Bài (友 )
a. Chú thích: 
告: bảo, cho biết (Đgt, 7 nét, bộ khẩu 口); 疾 tật: ốm, tật bệnh (TT, 10 nét, bộ nạch 疒); 示 thị: bảo cho biết, mách bảo (Đgt, 5 nét, bộ thị 示); 眾: đông, nhiều, mọi người (DT, 11 nét, bộ mục 目); 昨 tạc: hôm qua (DT, 9 nét, bộ nhật 日).
b. Tác giả:
Mãn Giác (滿覺), 1052-1096, là một Thiền sư Việt Nam thuộc đời thứ 8 của dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Sư nối Pháp Thiền sư Quảng Trí và truyền tâm ấn lại cho đệ tử là Bản Tịnh. Với bài thơ "Cáo tật thị chúng", ông được nhiều người coi là một nhà thơ đại biểu của dòng văn thơ Lý-Trần.

Đại sư Mãn Giác tên tục là Nguyễn Trường (có khi gọi là Lý Trường 李長), thân phụ là Hoài Tố làm chức Trung thơ Viên ngoại lang. Thiếu thời, Lý Nhân Tông thường mời con em các danh gia vào hầu hai bên, Nguyễn Tường nhờ nghe nhiều, nhớ kỹ học thông cả Nho, Thích nên được dự tuyển. Sau những lúc việc quan, Nguyễn Tường thường chú tâm vào Thiền học. Đến khi vua lên ngôi, vì rất mến chuộng nên vua Lý Nhân Tông ban cho Nguyễn Trường hiệu Hoài Tín.

Sau đó, Hoài Tín dâng biểu xin xuất gia, học với Thiền sư Quảng Trí và vân du khắp nơi. Sư là bậc lĩnh tụ Pháp môn trong một thời, được vua Lý Nhân Tông cùng hoàng hậu hết sức kính nể và dựng chùa Giáo Nguyên thỉnh Sư làm trụ trì.

Năm 1096, cuối tháng 11, Sư gọi chúng đọc bài kệ, sau này được biết dưới tên Cáo tật thị chúng:
c. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Chữ Hán:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:

	告疾示眾:

春去百花落
春到百花開
事逐眼前過
老從頭上來
莫謂春殘花落盡
庭前昨夜一枝梅
	Cáo tật thị chúng:

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

(Mãn Giác thiền sư)
	Cáo bệnh bảo mọi người:

Xuân đi lưu lại cánh hoa rơi

Xuân đến trăm hoa nở nụ cười

Thế sự thoáng qua rồi biến mất

Đầu xanh đã điểm nét sương rồi

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua trước sân một nhành mai


76. Bài (職業)
(三三一). 應時得友樂，適時滿足樂，命終善業樂，離一切苦樂。(法句經)
a.  Chú thích: 
適 thích: vừa phải, ưa thích (Đgt, 15 nét, bộ sước 辵, 辶).
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Ứng thời đắc hữu lạc,
Thích thời mãn túc lạc,

Mệnh chung thiện nghiệp lạc,

Ly nhất thiết khổ lạc.
	Gặp bạn lúc cần là vui, sống tri túc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, lìa hết thống khổ là vui.
	Vui thay được bạn giúp!
Vui thay sống tri túc!
Vui thay chết phước duyên!
Vui thay hết khổ nhục!


77. Bài (敬老)
(一(九). 好 樂 敬 禮 者 ，常 尊 於 長 老 〔註08-10〕，四 法 得 增 長：壽 美 樂 與 力 〔註08-11〕。(法句經)
a. Chú thích: 
禮 lễ: lễ phép (18 nét, bộ kỳ/thị 示) ; 尊 tôn: kính, tôn trọng (Đgt, 12 nét, bộ thốn 寸); 〔註08-10〕長老 trưởng lão: bậc cao tuổi có đức độ.
〔註08-11〕壽美樂與力 thọ mỹ lạc dữ lực: “sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh” tại các nước Phật Giáo Nam truyền, chư Tăng khi thọ nhận sự kính lễ của đàn việt, thường tụng câu trên. 
b. Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Hảo lạc kính lễ giả,
Thường tôn ư trưởng lão,

Tứ pháp đắc tăng trưởng,

Thọ, mỹ, lạc dữ lực.
	Thường hoan hỷ tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh.
	Thường tôn trọng kính lễ,
Bậc trưởng lão cao minh,
Bốn phước lành tăng trưởng,
Thọ-vui-khỏe-đẹp xinh.


78. Bài (路遇先生)
(一(八). 若人於世間，施 捨 或 供 養 〔註0808〕，求 福 一 週 年，如 是 諸 功 德，不 及 四 分 一，禮 敬 正 直 者 〔註08-09〕。(法句經)
a. Chú thích: 
週 chu: hết một vòng, tuần lễ (DT, 12 nét, bộ sước 辵, 辶); 功德 công đức: “công” là công năng phúc lợi, công năng này là đức thiện hành (kết quả của việc làm thiện), nên gọi là công đức. Hơn nữa, “đức” còn có nghĩa là đắc. Công phu tu hành đến chỗ sở đắc, nên gọi là công đức.
〔註08-09〕正直者 chính trực giả: bậc thánh trong tứ quả (bốn quả của Thanh Văn thừa: Tu-đà-hòan, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán).
b.   Phiên âm - Dịch nghĩa:
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Nhược nhân ư thế gian,
Thí xả hoặc cúng dường,

Cầu phước nhất chu niên,

Như thị chư công đức,

Bất cập tứ phần nhất,

Lễ kính chánh trực giả.
	Nếu người ở thế gian, suốt năm cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ bậc chánh trực, chánh giác.


	Cầu phước suốt cả năm,
Cúng dường hoặc bố thí,
Không bằng một phần tư,
Kính lễ bậc chánh trí.


79. Bài (方向)
三 字 經 (Tam tự Kinh)
	高 曾(1)祖
	父 而 身
	身 而 子
	子 而 孫
	自 子 孫
	至 曾(2)玄
	乃 九 族

	gāo céng zǔ
	fù ér shēn
	shēn ér zǐ
	zǐ ér sūn
	zì zǐ sūn
	zhì céng xuán
	Nǎi jiǔ zú

	cao tằng tổ
	phụ nhi thân
	thân nhi tử
	tử nhi tôn
	tự tử tôn
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	Sơ, cố, nội,
	Cha đến mình
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	Là chín họ


a. Chú thích: 

高 cao: cao tổ, ông sơ, người sinh ra ông cố (DT, 10 nét, bộ cao 高); 曾(1) tằng: tằng tổ, ông cố, sinh ra ông nội (DT, 12 nét, bộ viết 曰); 祖 tổ: tổ phụ, ông nội, sinh ra cha (DT, 10 nét, bộ kỳ/thị 示,礻); 曾(2) tằng: tằng tôn, cháu cố; 玄 huyền: huyền tôn, cháu sơ (DT, 5 nét, bộ huyền 玄); 乃 nãi: là (Đồng đgt, 2 nét, bộ phiệt丿); 族 tộc: loài, dòng dõi, họ, con cháu cùng liên thuộc với nhau (DT, 11 nét, bộ phương 方).
Trên đây là một đoạn chữ Hán trích trong “Tam tự Kinh” của sách vở Trung Quốc. Nội dung trình bày các thứ bậc trong quan hệ huyết thống ông, cha, con, cháu..Cũng chính từ những nội dung này mà hình thành nên cụm từ “cửu huyên thất tổ” trong quan niệm thờ cúng ông bà của dân gian, cũng như trong một số Kinh Phật.
Về ý nghĩa và xuất xứ của cụm từ này, từ trước đến nay, đã có nhiều thuyết khác nhau, chưa đi đến ngã ngũ. Tuy nhiên, để giúp tư liệu giải thích cho sinh viên có khái niệm trong chừng mực nào đó, chúng tôi sưu tầm một vài ý nghĩa có liên quan đến mục từ trong bài như sau:
A. Giải thích cửu huyền theo cửu tộc:
Thờ Cửu Huyền là con cháu đời thứ chín thờ những vị Tổ thuộc chín đời trước và sau mình, tính theo trực hệ.
Cách gọi tên trong Cửu Huyền lấy theo cách gọi tên trong Cửu Tộc thời nhà Hán bên Tàu: Lấy Bản thân làm gốc, lên trên bốn đời, xuống dưới bốn đời.
1. 高 (高祖) Cao (cao tổ) : Ông Sơ.
2. 曾 (曾祖) tằng (tằng tổ): Ông Cố.
3. 祖 (祖父) tổ (tổ phụ): Ông Nội.
4. 父 (父親) Phụ (phụ thân): Cha.
5. 身 thân: Bản thân (do cha mình sinh ra). 
6. 子 Tử : Con trai (do bản thân mình sinh ra).
7. 孫 Tôn : Cháu nội (cháu nội của mình).
8. 曾(曾孫) tằng (tằng tôn): Cháu cố.
9. 玄(玄孫) huyền (huyền tôn): Chít (Cháu sơ).
B. Giải thích cửu huyền thất tổ theo hướng tách rời:

Một số sách hiện nay ở Trung Hoa giảng nghĩa cụm từ Cửu Huyền và Thất Tổ theo hướng tách rời.
- Thất Tổ chỉ cho bảy đời Tổ Tiên bên trên:
七祖 Thất Tổ:
1. 父 (父親) phụ (phụ thân): cha 

2. 祖 (祖父) tổ (tổ phụ): ông nội.
3. 曾 (曾祖) tằng (tằng tổ): ông cố.
4. 高 (高祖) cao (cao tổ): ông sơ.
5. 太 (太祖) thái (thái tổ): cha của ông sơ
6. 玄 (玄祖) huyền (huyền tổ): ông nội của ông sơ
7. 顯 (顯祖) hiển (hiển tổ): ông cố của ông sơ...
- Cửu Huyền chỉ cho chín đời con cháu bên dưới.
九玄: cửu huyền:
1. 子 tử: con.

2. 孫 tôn: cháu nội.
3. 曾 (曾孫) tằng (tằng tôn): cháu cố.
4. 玄 (玄孫): huyền (huyền tôn): cháu sơ.
5. 來 (來孫) lai (lai tôn): con của cháu sơ.
6. 崑 (崑孫) côn (côn tôn): cháu nội của cháu sơ.
7. 仍 (仍孫) nhưng (nhưng tôn): cháu cố của cháu sơ.
8. 云(云孫): vân (vân tôn): cháu sơ của cháu sơ.
9. 耳(耳孫) nhĩ (nhĩ tôn): con do cháu sơ của cháu sơ sinh ra.
Như vậy, dù giải thích theo cách “A” hay “B” thì, khi thờ “cửu huyền thất tổ” có nghĩa là thờ cả tổ tiên ông bà cho đến con cháu đời sau? 
Mới nghe thấy có vẻ nghịch lý, song theo một vài tác giả giải thích mà chúng tôi cũng thấy tâm đắc rằng, ở thế gian này có sự luân hồi chuyển kiếp trong dòng họ. Có thể có những vị Tổ của các đời lâu xa trước, nay đầu thai trở lại trong dòng họ mình, làm con cháu mình để thực thi nhân quả; và chính mình đây cũng có thể là một vị Tổ đầu kiếp trở lại..Chẳng thế mà trong Kinh “Báo Hiếu”, đức Phật từng nói với các hàng để tử của mình: “Ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa...”? 
Đó cũng là nguyên lý luân hồi trả vay lẫn cho nhau trong thế gian từ ngàn xưa. Cũng chính vì thế mà đạo cũng như đời đều nhắc nhở con người ta về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đó thôi...
80. Bài (人影)
聲和響順。形直影端。因果歷然。豈無憂懼。(溈山警策)
a.  Chú thích: 
響 hưởng: tiếng vang (DT, 20 nét, bộ âm 音); 端 đoan: ngay thẳng, đầu mối (14 nét, bộ lập 立); 因 nhân: nguyên nhân, nương tựa (6 nét, bộ vi 囗); 歷 lịch: khắp, rõ ràng, rành mạch (16 nét, bộ chỉ 止).

然 nhiên: vốn là trạng từ, nghĩa: như thế, như vậy. Nhưng nó có cách dùng đặc biệt là đặt sau Đgt, tính từ (Trạng từ, 12 nét, bộ hỏa 火 , 灬). Vd: 穆公召懸子而問然 (Mục công triệu Huyền Tử nhi vấn nhiên: Mục công vời (kêu) Huyền Tử mà hỏi như vậy). Nhiên còn dùng làm tính từ, với nghĩa: phải, đúng, có lý. Vd: 非惟小國之君為然也 (Phi duy tiểu quốc chi quân vi nhiên dã: Chẳng phải chỉ ông vua nước nhỏ là như thế).
b. Phiên âm: 
Thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan. Nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ.
c. Dịch nghĩa: 
Tiếng hòa vang thuận, hình thẳng bóng ngay. Nhân quả rõ ràng, há không lo sợ!
d. Đại ý:
Làm lành hay làm dữ, đều có kết quả báo ứng, như bóng theo hình. Khuyên người hãy gắng tu để hưởng quả phúc mai sau, chớ cho là chết là hết, rồi tự tung tự tác, để sau này ăn năn cũng muộn rồi...
[image: image2.emf] 


� Ngũ kinh: 1.Kinh Thi (thơ dân gian), 2.Kinh Thư (truyền thuyết về các đời vua cổ có trước Khổng Tử), 3. Kinh Lễ (nghi lễ thời trước), 4. Kinh Dịch (nguyên lý âm dương ngũ hành, bát quái), 5.Kinh Xuân Thu (ghi lại các biến cố xảy ra ở nước Lỗ, quê của Khổng Tử). Ngoài ra, còn có 6.Kinh Nhạc, nhưng đã bị thất lạc...


� Kinh Đại Tập (tên đầy đủ là “Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập”, do Ngài Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương dịch)


�Dao cầm được làm từ phần gổ tốt nhất của cây ngô đồng. Khi xưa vua Phục Hy thấy 5 vì sao rơi vào cây ngô đồng, rồi có chim phượng hoàng đến đậu. Biết là gỗ quí, hấp thụ tinh hoa Trời Ðất, nên vua bảo thợ khéo lấy gổ chế làm nhạc khí gọi là Dao cầm, bắt chước nhạc khí ở Cung Dao Trì. 
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